MỎ ĐẨU 


Bài 1. 

THÊ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

4 

Câu 1. Hãy kể tên những động vật thường gặp ớ địa phương em ? 
Chúng có đa dạng, phong phú không ? 

Càu 2. Chúng ta phải làm gì để thế giới dộng vật mài mãi đa dạng, 
phong phú ? 

B - HƯỐNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Các em hãy kể tên các động vật theo 3 môi trường sống khác 
nhau. Ví dụ, ở dưới nước thường có các loài như : trùng roi, thủy tức, 
rươi, đỉa, tôm, cua, cà niễng, cà cuông, ốc, trai, cá chep, ca tne, ca trê, 
cá quả, cá rô, cá giếc, ếch, nhái, chầu chàng, ba ba, rùa, rắn nước, rái 
cá, hải li... ; ứ trên cạn thường có các loài như : cào cào, châu chấu, 
cánh cam, ve sầu, ốc sên, cóc, nhái, ẻch, than lan, thạch sung, ran rao, 
rắn hổ mang, rắn cạp nong, răn lục ; chim, ga, ngan, vít, ngong, trâu, 
bò, lợn, chó, chuột, thỏ, mèo..., ở trên không có quạ, cìiều hâu, cò, vạc, 
bồ câu, cá, chim sẻ, chim sâu... Nói chung, các loài động vật ờ mỗi địa 
phương đều đa dạng phong phú cả vé sỏ' lượng loài, phương thức sống và 

môi trường sống. 

Cảu 2, Để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú, chúng ta 
phải luôn luôn có ý thức bảo vệ dộng vật, chăm -SÓC và nuôi dưỡng 
những động vật có ích. Trong quá trình học tập, lao dộng, chúng ta phải 
chú ý báo vệ môi trường, trước hết là giữ cho'môi trường xanh sạch đẹp 
(không gây ô nhiễm, không có hành động làm tổn hại môi trường...), tạo 

diều kiện cho dộng vật sinh sống và phát triển. 
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Bài 2. 


PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THựC VẬT. 
ĐĂC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐÔNG VÂT 


A - CAU HOI VA BAI TẠP 

Câu 1. Đậc điểm của động vật khác với thực vật ? 

Câu 2. Kể lên động vật gặp ở xung quanh nơi cm ở và chỉ rõ nơi cư 
trú của chúng ? 

Cáu 3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ? 

■ 

Câu 4*. Hãy so sánh động vật với thực vật. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Ể 

Câu 1. Đặc điểm của đông vật khác thực vật là : 

— Có khả năng di chuyển ; 

- Có hộ thần kinh và giác quan ; 

I / ■ J . f 

- Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn. 

' '| B 

Cảu 2. Các động vật thường gặp ở địa phương có thể được chia 
thành 2 nhóm ; 

- Động vật không xương sống như : ruổi, muỗi, ong, bướm, nhện, 
giun đất, đế chũi, dế mèn, các loại sâu, tôm, cua... 

■ f jpr \ TT \ ■® r r \ V 

- Động vật có xương sống như : lợn, gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, 
mèo, thằn lằn, rắn, các loại cá, ếch, nhái, cóc... 

Câu 3. Điền tên động vật vào ô Q thay cho các chữ a, b, c... ở bảng 
“Động vật với đời sống con người” để chỉ đúng vai trò của chúng : 
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STT 

Các mặt lợi, hại 

Tên động vật đạt diện 

1 1 

Đông vát cung cấp nguyên liệu cho con người : 



- Thưc phẩm 

(a) 


- Lông 

(b) 


- Da 

(c) 

2 

Đỏng vật dùng làm thi nghiệm cho : 



- Hoc tập, nghiên cứu khoa học 

(d) 1 

3 

- Thử nghiệm thuốc 

(e) 

Đông vật hỗ trợ cho người trong : 



- Lao động 

(9) 

- Giải trí 

(h) 


- Thể thao 

(i) 


- Bảo vệ an ninh 

(k) 

4 

Động vật truyền bệnh sang người 

J_ <!> 


Đáp án : a) Lợn, gà, bò, cua, cá...; b) Cừu, vịt, ngỗng... ; 

c) Bò, trâu, trăn, rắn... ; d) Khỉ, chuột, ếch... ; 


g) Trâu, bò, ngựa, voi...; e) Chuột, khỉ...; 

h) Khỉ, voi, ngựa, hải cẩu... ; i) Ngựa., trâu, bò... ; 

k) Chó, ngựa... ; 1) Ruồi, muỗi, Tân, rệp... 

Câu 4. Đánh dấu + vào ô □ trong bâng dưới dể chỉ các đặc điểm ở 
động vật, thực vật. 


\ Đặc 

\ điểm 
\ cơ 

\ thể 

Đối \ 
tượng \ 
phán bỉệt\ 

Cấu tạo từ 
tế bào 

Vách 
xenlulỏzơ 
ỏ tẽ bào 

Lởn lên và 
sinh sản 

Chất hữu cơ nuối 
cơ thể 

Khả năng 
di chuyển 

Hè thể 
kinh V 
giảcqu 

in 

ả 

an ' 

Khả r 
phản 

lăng 

ứng 

Không 

Có 

Không 

Có 

Không 

Có 

1 . 

tổng hợp 
được 

Sử dụng 
chất hữu 
Cơ có 
sẵn 

Khống 

Cố 

Khòng 

Có 

Nhanh 

Chậm 

■ 

Thụt vật 


+ 


+ 


+ 

+ 


+ 


+ 



+■ 

Động vặt 


+ 



1 _ 

+ 


+ 


+ 

... 

+ 

Ỷ 

1 _ b _ 


_ Thực vật ỉà sinh vật tự dưỡng, sống cố định rà có khả năng phản 
ứng chậm trước những kích thích bên ngoài. 

_ Động vật là sinh vật dị dưỡng, có khả năng di động và phản ứng 
nhanh trước những tác động từ bèn ngoài. 
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Ch ương I 

■ 

NGÀNH DỘNG VẬT NGUYÊN SỈNH 


Bài 3. 

thực hành : QUAN SÁT MỘT số ĐỘNG VẬT 

NGUYÊN SINH 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Càu 1. Trình bày các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của trùng roi. 
Câu 2. Trùng đế giày có hình dạng như thế nào ? 

Câu 3. Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu ? 

B - HƯỐNG DẪN GIẢI 

■ 

Câu 1. Đánh dấu + vào ò □ để chỉ câu trả lời đúng nhất về các dặc 
điểm cấu tạo và hoạt động của trùng roi trong các câu sau : 

□ a) Tự dưỡng, có diệp lục, không có khả năng di chuyển ; 

□ b) Tự dưỡng, có diệp lục, có lục lạp, có roi ; 

□ c) Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có roi, có nhân, có khả năng 

di chuyển ; 

□ d) Dị dưỡng, có diệp lục, không có nhân. 

Đủp Ún : c. 

Câu 2. Đánh dấu + vào □ để chí câu trả lời đúng nhất về hình dạng 
của trùng đế giày trong các câu sau : 

□ a) Đối xứng ; □ b) Không đối xứng ; 

□ c) Dẹp như chiếc đế giày ; □ d) Có hình khối như chiếc giày. 

Đáp Ún : c. 
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Câu 3. Đánh dấu + vào □ để chi câu trả lời đúng nhất về yếu tố tạo 
nên màu xanh lục ở trùng roi trong các câu sau : 


ị Ị a) Sắc tố ỏ màng cơ thể 


b) Màu sắc của các hạt cỉiệp lục 


□ c) Màu sắc ở điểm mắt □ d) Sự trong suốt của màng tế bào 


Đáp ủn : b. 


Bài 4. 

TRÙNG ROI 

Câu 1. Có thể gặp trùng roi ở đâu ? 

Càu 2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào ? 

Câu 3*. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể 
trùng roi vừa tiến vừa xoay mình ? 

B - HƯỚNG DẨN GIẢI 

Câu 1. Trùng roi xanh là dộng vật đơn bào rất nhỏ. Chúng thường 
sông trong nước ao, hồ, đầm, ruộng và cả các vũng nước mưa. 

Câu 2*. Đánh dấu + vào ô □ dể chỉ câu trả lời đúng nhất về các đạc 
điểm giống thực vật của trùng roi trong các câu sau : 

\ 1* ■—\ t |l * 

□ a) Tự dưỡng, có diệp lục, có nhân ; 

□ b) Tự dưỡng, có diệp lục, có lục lạp, có ti thể ; 

□ c) Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có nhân ; 

I I d) Tư dưỡng, có lục lạp, có ti thẻ, có roi. 

Đáp Ún : a. 
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* Đánh dấu + vào ô □ để chí câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Đặc điểm đế trùng roi khác thực vật là : 

I I a) Tự dưỡng, có diệp lục, có ti thể ; 

□ b) Tự dưỡng, có diệp lục, có lục lạp, có roi ; 

I Ị c) Dị dưỡng, có ti thể, có roi, có khá năng di chuyến ; 

I I d) Tự dưỡng, dị dưỡng, có ti thể, có diệp lục. 

§• 

Đáp Ún : c. (5p 

í T ĩí * 

Câu 3. Đánh dấu + vào ô n để chí câu trả lời đúng nhất về hoạt 
động di chuyển của trùng roi trong các câu sau : 

□ a) Di chuyển bằng lông bơi ; n b) Di chuyển bằng chân giả ; 

□ c) Di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước ; 

A 

■ 

I I d) Không có cơ quan đi chuyển. 

Đáp Ún : c. 


Bài 5. 

TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG ĐẾ GIÀY 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trùng biến hình sống ở đâu, di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa 
như thế nào ? 

Câu 2. Trùng đê giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như 
thế nào ? 

Càu 3. Cơ thể trùng đế giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình 
như thế nào ? 

i * 
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B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Trùng biến hình sống ờ mặt bùn trong các ao tù hay hồ nước 
lặng đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên mặt các ao, hô. 

Trùng biến hình là cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giá do sự 
chuyển động của chất nguyên sinh lạo thành. 

Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...) bằng cách tạo ra 
chân gia bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa môi. 

Câu 2. Trùng đế giày di chuyển vừa tiến vừa xoay 
rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thế. 

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ.,.) được lông bơi dón vồ lổ 
miêng. Thức ăn qua miệng và hầu dược vo thành viên trong không bào 
tiêu hóa. Sau đó không bào liêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thê theo 
một quỹ đạo nhất định. Enzim liêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng 
thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở 

thành cơ thể. 


nhờ các lông 
cơ thể. 


Câu 3. Đặc điểm khác nhau giữa trùng đế giày và trùng biến hình : 


Trùng đê'giày 

Trùng biến hình 

_ Cơ thể có dạng giống phần đế giày 
(nên gọi là trùng đế giày). 1 

_ Cơ thể có hình dạng không ổn định 
thường biến đổi. 

- Không chứa chất diệp lục. 

~ Không có chứa chất diệp lục. 

»1 Ạ. 

_ Vận chuyển được trong nước nhờ 
các lông bơi phủ bên ngoài bề mặt 
cơ thể. 

- Vân chuyển trong nước băng cãc 
chân giả. 

_ Sống dị dưỡng bằng cách ãn các 
vi khuẩn và các mảnh vụn hữu cơ. 

_ sống đị dưỡng bằng cách ãn các 
■ vi khuẩn, tảo, chất hữu cơ trong 
môi trường. 

_ Sinh sản vô tính bằng cách phân 
đôi cơ thể theo chiều ngang, có kết 
hợp sinh sản hữu tính. 

- Sinh sản bằng cách phàn đôi theo 
bất kỉ chiều nào của cơ thể. 


Tuy cũng là động vật đơn bào, nhưng trùng đế giày có cấu tạo cơ thể 
phức tạp hơn : đã có các lông bơi phủ bề mặt cơ thể. Trùng đế giày đã 
co thêm hình thức sinh sản hữu tính, trong khi trùng biến hình chi có 

hình thức sinh sán vô tính. 

ỉ 1 


ỉ 
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Bài 6. 

TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Dinh dưỡng ờ trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và 
khác nhau như thế nào ? (ỆỆ 5 

Câu 2. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người ? 

Câu 3. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ? 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Trùng kiết lị và trùng sốt rét đều là sinh vật dị dưỡng, cùng 
ăn một loại thức ãn là hồng cẩu. 

Tuy nhiên, chứng có những đặc điểm khác nhau như sau : 

_ Trùng kiết lị lớn, một lúc có thể nuốt nhiều hồng cầu, rồi sinh sản 
bằng cách phân đôi liên tiếp (theo cấp số nhân). 

- Trùng sốt rét nhỏ hơn, nên chui vào kí sinh trong hồng cầu (kí 
sinh nội bào), ăn chất nguyên sinh của hồng cầu, rồi sinh sản ra nhiêu 
trùng kí sinh mới cùng một lúc (còn gọi là kiểu phân nhiều hoặc liệt 
sinh) rồi phá vỡ hổng cầu để ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui 
vào các hồng cầu khác để lặp lại quá trình như trẽn. Điều này giải thích 
hiện tượng người bị bệnh sốt rét hay đi kèm chứng thiêu máu. 

* 

Càu 2. Trùng kiết lị gây các vết loét hình miệng núi lửa ở thành ruột 
dc nuốt hồng cầu tại đó, gây ra băng huyết. Chúng sinh sản rât nhanh đẽ 
lan ra khắp thành ruột, làm cho người bệnh đi ngoài liên tiêp, suy kiệt 
sức lực rất nhanh và có thể bị tử vong. 

Câu 3. Đánh dấu + vào ô Q chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Bệnh sốt rét hay có ở miền núi là vì : 

12 
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□ a) Mật độ dân cư thưa thớt. 

□ b) Xa các trung tâm y tế, thiếu các diều kiện chữa, trị ; 

□ c) Có nhiều vùng lầy, nhiều cây cối rậm rạp... ; 

I I d) Cá a và b. 

Đít ị) án : c. 

Bài 7. 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN 

CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Đặc điểm chung não của Động vật nguyên sinh vừa đúng 
cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ? 

Câu 2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá ? 

Câu 3. Hãy kể tên một số dộng vặt nguyên sinh gây bệnh ờ người và 
cách truyền bệnh ? 

B - HƯỎNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Đạc điểm chung của Động vật nguyên sinh là : 

I ị a) DỊ dưỡng, di chuyển bằng chân giã, roi, lông bơi ; 

□ b) Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống ; 

□ c) Gây bệnh cho người và dộng vật; 

□ d) Sinh sản vô tính hoặc hữu tính. 

13 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐÚỊy ủn : b. 

Cáu 2. Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là : các 
loại trùng roi và các loại trùng cỏ... Chúng là thức ăn tự nhiên cùa các 
giáp xác và động vật nhỏ khác. Các động vật này lại là thức ăn quan 
trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc, tôm...). 

Câu 3. Một số động vật nguyên sinh gây bệnh cho người là : 

- Trùng kiết lị : bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây bệnh 

ở ruột người. (gr 

- Trùng sốt rét : do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác. 

- Trùng gây bệnh ngủ ở Châu Phi : do ruồi tsê - tsê truyền từ người 
này sang người khác. 
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Ch ương" II 

NGÀNH RUỘT KHOANG 

Bài 8. 

THỦY TỨC 

J|i 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Ý nghĩa của tế bào gai trong dời sống của thủy tức ? 

Câu 2. Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ? 

Câu 3. Phân biệt thành phần tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành 

cơ thể thủy tức và chức nãng từng loại tc bào này ? 

■ 

B - HƯỚNG DẨN GIẢI 

Câu 1. Đánh dấu + vào ô o chỉ câu trả lời đúng nhất trong câi. S&U. 

Tế bào gai của thủy tức có vai trò : 

□ a) Tham gia vào di chuyển cơ thể ; 

Q b) Là cơ quan sinh sản ; 

Q c) Tự vệ, tấn công và bắt mồi. 

Q d) Cả a và b. 

Đáp ẩn : c. 

Câu 2. Cơ thể thủy tức chỉ có một lỗ duy nhất thông VÓI bên ngoai. 

Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cận bã đều qua một lô đó(gọi 
là lỗ miệng). Đây cũng là đặc điểm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở 

ngành Ruột khoang. 

Câu 3, Phân biệt thành phần tế bào lớp ngoài và lớp trong thành cơ 
Ihể thủy tức và chức năng của chúng. 

15 
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Thành phần tê' bào 

Chức năng . 

Lớp ngoài 

Các tế bào phân hóa ; Tê bào 
mô bì - cơ, tế bào thần kinh, 
tế bào gai, tế bào sinh sản. 

Che chỏ, bảo vệ, giúp cơ thể 
di chuyển, bắt mồi, tự vệ và 1 
sinh sản. 

Lớp trong 

ị Chủ yếu là tế bào cơ, tiêu hóa. 

Có chức nâng tiêu hóa ở ruột. 

-------- 


Bài 9. 

ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

V 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Cách đi chuyển của sứa trong nước như thế nào ? 

Câu 2. Sự khác nhau giữa san hô và thúy tức trong sinh sản vổ tính 
mọc chổi ? 

Câu 3. Cành san hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thổ 
chúng? 

Câu 4. Hãy nêu một số đại diện của ngành Ruột khoang. 

B - HUỐNG DẪN GlẢt 

Câu 1. Sứa di chuyển bằng dù, khi dù phồng lên, nước biến được 
hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây 
ra lực phản dẩy sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậỵ, sứa di chuyển 
bằng tao ra lực phản, thức ãn cũng theo dòng nước vào lô miệng. 

o B ■ í- 

Câu 2. Sụ sinh sản vô tính mọc chổi ở thủy tức và san hố cơ bán là 
giống nhau. Chúng chi khác nhau ở chỗ : Ở thủy tức khi trưởng thành, 
chồi tách ra để sông độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ 
và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn. 

Câu 3. Đánh dấu + vào ô □ chí câu trả lời đúng nhất. Cành san hô 
được dùng để trang trí là bộ phận : 

Q a) Thịt của san hố ; 

□ b) Khung xương bàng dá vối của san hô ; 

Q c) Lớp ngoài và lớp trong cùa san hô ; 
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j I d) Cả a và b. 

Đáp Ún : b. 

Càu 4. Đánh dấu + vào ô □ chỉ câu trả lời đúng nhất. Nhưng dại 
diện nào dưới đây đều thuộc ngành Ruột khoang : 

□ a) San hô, thủy tức, trùng roi ; 

Q b) Sứa, thủy tức, trùng đế giày ; 

Ị Ị c) Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ ; 

□ d) Hải quỳ, sứa, thủy tức, trùng biển hình. 

Đâp án : c. 

Bài lỡ. 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI ĨRÒ 
CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Cấu tạo của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang bơi lội 
tự do có đặc điểm gì chung ? 

Càu 2. Em hãy kể tên các dại diện của Ruột khoang có thể gặp ờ địa 
phương em ? 

Câu 3*. Để đẻ phòng chất dộc khi tiếp xúc với một số dộng vật 
ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì ? 

Câu 4*. San hô có lợi hay có hại ? Biển nước ta có giàu san hô không ? 
Câu 5. Hãy so sánh Động vật nguyên sinh với Ruột khoang. 

B - HƯÓNG DẪN GIẢI 

Câu-1. Đặc điểm chung của Ruột khoang sống bám và Ruột khoang 

bơi lội tự do là : . 

■ ■ 

- Cơ thể có đối xứng tỏa tròn ; 

_ Thành cơ thể đều có 2 lớp tế bào : lớp ngoài, lớp trong, giữa 2 lớp 
này là tầng keo ; 
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_ Đều có tế bào gai tự vệ, ruột dạng túi, miệng vừa là nơi thu nhân 
thức ăn vừa là nơi thải chất cặn bã. 

Cáu 2. Nói chung ở các địa phương đều có thủy tức. Các vùng gần 
biển còn có thể gặp : sứa, san hô và hải quỳ. 

Câu 3. Để tránh chạm phải chất độc khi tiếp xúc với các đại diện 
ngành Ruột khoang, chung ta cần sử dụng : vợt, kéo nẹp, panh. Nêu 
dùng tay, phải đi găng cao su để tránh sự tác động của các tế bào gai 
độc, có thể gây ngứa hoặc làm bỏng da tay. 

Cáu 4. San hô chủ yếu là có lợi. Ấu trùng san hô trong các giai đoạn 
sinh sản hữu tính thường là thức ăn của nhiều loài động vật biển, 

Vùng biển nước ta rất giàu san hô (có nhiều loài khác nhau), chúng 
tạo thành các dạng bờ viền, bờ chắn, đảo san hố... là những hệ sinh thái 
quan trọng trong đại dương. 

Tuy nhiên, một số đáo ngầm san hô cũng gây trở ngại không ít cho 
giao thông đường biển. 

Câu 5. a) Điểm giống nhau giữa Động vật nguyên sinh và Ruột khoang : 

- Đều sống trong môi trường nước (nước ngọt hay nước mặn); 

- Sống tự do hay sống thành tập đoàn ; 

- Sống bám hay bơi lội ; 

— Đều sinh sản vô tính hay hữu tính. 

b) Điểm khác nhau giữa Động vật nguyên sinh và Ruột khoang 


Động vật nguyên sinh 

. .. !() "'1 ; f ] 

Ruột khoang 

- Cơ thể đơn bào, 

- Cơ thể đa bàc 

“* ’■ 1 §■ 

r u j Ị 1 | r ĩ 1 * - J * - * 

* J *■ 

1 . 

- Di chuyển bằng chân giả, roi bơi 
hay lông bơi. 

Di chuyển bằng các tua và sự co 
rút cơ thể. 

- Lấy thức ãn, tiêu hóa thức ăn và 
thải bã bằng không bào tiêu hóa 
và không bào co bóp. 

- Lấy thức ãn, 
thải bã bằn 
khoang tiêu h 

tiêu hóa thức ãn và 
g lỗ miệng, hẩu, 
óa. 

- Tự bảo vệ bằng cách hình thành 
bảo xác. 

- Tự bảo vệ b 
bằng bộ xươn 

ằng tế bào gai hay 
g đá vôi. ' 

- Sinh Sản vô tính bằng phân đôi 
sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp. 

£1 • 'í •-----ị--:-'- 

- Sinh sản vô tính bằng mọc chồi, 
sinh sản hữu tính bằng hình thành 
giao tử., . 
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Ch ương III 

CÁC NGÀNH GIU 

NGÀNH GIUN DEP 


Bài 11. 

SÁN LÁ GAN 

A - CÁU HỒI VÀ BÀI TẬP 

« 

■ 

Câu 1. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào ? 
Câu 2. Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều '? 

Câu 3, Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan ? 

Câu 4. Chọn các cụm từ : tiêu giảm, nội tọng, ruột phân nhánh, cơ 
thể dẹp, đu trùng, thay dổi vật chủ điền vào chồ trống... thay cho các 
chữ a, b, c... để hoàn chỉnh các câu sau đày. 

Sán lá gan có ,...(a)...., đối xứng 2 bên và .... (b) .... Sống trong .... 
(c).„. trâu, bò nên mắt và lông bơi .... (d).... Giác bám, cơ quan tiêu hóa, 
cơ quan sinh dục phát triên. Vòng đời sán la gan co đạc đicm la — (c)-" 
và qua nhiều giai đoạn ... (g).... thích nghi với kí sinh. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí 
sinh là : Sán ỉá gan dùng 2 giác bẩm chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có 
cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 s 
nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ dể vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh 

dưỡng nuối cơ thể. 

Mặt khác, sán lá gan đẻ rất nhiều trứng và ấu trùng cũng có khả 
năng sinh sản làm cho số lượng cá thể ở thế hệ sau rất nhiều. Cho nên, 
dù tỉ lệ tử vong cao, chúng vẫn còn sống sót và phát triển để duy trì 

nòi giống. 
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Câu 2. Trâu, bò ở nước thường bị bệnh sán lá gan nhiêu là vì : 

_ Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có 
nhiều ốc nho là vật chủ trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan. 

_ Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài 
thiên nhiên, ơ đo có rất nhiều ken sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò, 

Càu 3. Vòng đời của sán lá gan. 

Sán đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). Trứng gặp nước 
nở thành ấu trùng có lổng bơi. 

Ẩu trùng chui vào sống kí sinh trong loài ốc ruộng, sinh sán cho ra 
nhiều ẩu trùng có đuôi. 

Ấu trùng có đuôi rời khỏi cơ thể ốc, bám vào cây cỏ. bèo và cây 
thủy sinh, rụng đuôi, kết vó cứng, trớ thành kén sán. 

Nếu trâu bò ăn phải cây cò có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan 
(hình 1). 



Hình I. Vồng đời sán lá gan 

I. Trứng sán lá gan ; 2. Ấu trùng lông ; 3. Âu trùng nong ốc . 
4. Âu trùng có đuôi ; 5. Kén sán ; 6. San trương thanh ơ gan bo. 


Câu 4. Đáp Ún : a) Cư thể dẹp ; 

c) Nội tạng ; 

e) Thay đổi vật chủ ; 


h) Ruột phần nhánh ; 
d) Tiêu giảm ; 

g) Ấu trùng. 



í DO 
NO' 
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Bải 12, 

MỘT SÔ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐlỂlVI chung 

của NGÀNH GIUN DẸP 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với 
kí sinh trong ruột người ? 

Câu 2. Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chủ 
qua các con đường nào ? 

Câu 3. Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp, tại sao lấy đặc 

điểm “dẹp” đạt tên cho ngành ? 

+ 

Câu 4. Trình bày sự khác nhau giữa Ruột khoang và Giun dẹp. 

B - HƯÓNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo ciia sán dây thích nghi với đời sống kí sinh 
(rong ruột ngưòi là : 

- Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, một số có 
thêm móc bám). 

_ Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng ^ ^ an f 
người qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả ; 

- Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính. 

Câu 2. Sán lá, sán dây xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua con đường 
tiêu hóa. Riêng sán lá máu, ấu trùng thâm nhập qua da. Vì vậy, cần phải 
ãn uống vệ sinh, thức ãn nấu chín (không nên ãn thịt tái, tiêt canh), 
uống nước đun sôi để nguội. Khi tắm rửa, cần chọn nơi nước sạch, tránh 
gặp phải ấu trùng sán lá máu. 
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Câu 3. Đánh dấu + vào \z\ ở bảng sau để chí đúng các đặc điểm có 
ở các đai diện của ngành Giun dẹp. Trên cơ sơ đó, rút ra đạc điểm 

Ạ * 

chung của ngành Giun dẹp 


STT 

~~~—Đai diên 

m _ * * 

Đăc điểm so sánh 

m 1 1 

Sán tông 1 

{sông tự do) 

_ 

Sán lá gan 

(ki sinh) 

■ 

Sán dây 
(kí sinh) 

1 

Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên 

V, 

+ 

k * i — " 

+ 

2 

Mắt và lông bơi phát triển 

+ 

r Iii.1 i -IV* «* i 

■ 

3 

Phân biệt đầu đuôi, lưng bụng 

+ 

ỵựĩ 1*5tr ĩ 

+ 

4 

Mắt và lông bơi tiêu giảm 


1 

+ 

H.L, - 

1 % ~p 

5 

Giác bám phát triển 

. ■ 

LI „■ ‘ ■ 

-- -— 

6 

Ruột phân nhánh chưa có hậu môn 

+ 

+ 


: • 7 

Cơ quan sinh dục phát triển 

í , , T 1 Ị 1 

+ 

+ ;/ 

* F * 

f * t 

8 

Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng 

~ rT- i 

T 

1 - • ! s * r 

! ị - • ^■ 

• 

+ 



Đặc 


dẹp là 






* 







ậi 

- Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng. 

1 Ị Ậ ị£ AiL 0 ÌẠÃỈ ‘ 'Ạ. > h 

- Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài kí sinh cổ giác bám phát triến, 

ruột phân nhánh, chưa có hâu môn. 

'' • *i < ' ] ĩf- ivVĩi if>v ị rỉ 12 ĩìrỉt .Yồb <,:( oí >3 !j - ! r , 1 dip Diití í ] |1Ì£ 

— Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn. 

Câu 4. Sự khác nhau giữa Ruột khoang và Giun dẹp . 

J òk' ỉóm P fiĨÈd 0 ÈÌ 2 t òo) Ịtnứii') gnìit mko oiiig nsup PO ơ? 1 ' 


SỔ OK lộm .rriíid 0ÍŨ9 k ò'j) snxht» qniil 1 

Ttùci 0;.r. ncup DO 00 goiiu > - 

J Ngành Ruột khoang 

Ngành GiUn ; dẹp Ị 

-Cơ thể có dạng túi. J; , ■ r 

: ílLÍD uít 

r Cơ thể dẹp có nhiồụ hình dạng 
j kỊiác nhạu. ịị ( rtuỂiii súp iổu*ifi 

--— —-— - 

- Cơ thể đối xứng tỏa tròn. 

- Cơ thể đối xứng hai bên. ^ 

j----- rftfm T 

- sổng tự do hay thành tập đoàn (như tập 
đọ,ận san hộ}p ùâv ứíto àril DO oốv qậí 

■ 1 h í 1 f t f T i" k * \ ’ . r r ™ / ỉ J ĩ ) í t : 3 1 .* í i 1 Ẽ í í Ể ỉ í £1 1 ỉ í f "-Ll 

- Một ít dạng sống tự do. Phấn lớn 
sống kí sinh trong qơ thể động vật 
hay cđ thể người. 

.IV1 r;f; UrTnr ì f í -ii- imiuJd iÃa u Ã: 

- Qơthể chưa 99 bệ;bài tiết riêng biệt. ,; ị 

— Phấn lớn cơ th.ể đã có hê bài .tiết. 

4- ICÓ hê thẩn kinhímang lưới,, không có 

4 h Giun dẹp ki sinh có thần kinh tiêu / 

■ 

giác bám. 

giảm và giác bám phát triển. 

_ Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 

___—--- 

- Chỉ có sinh sản hưu tính. 
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NGÀNH GĨƯN TRÒN 


Bài 13. 


GIUN ĐŨA 


A - CÂU Hỏi VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan ? 

^\\ - X < 1V V V í 


Câu 2. Nêu tác hại cùa giun đũa với sức khỏe con người. 

Câu 3. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ờ người:> 

(Ệ* HÓHT MU^HMÁOM AỦO <<ễr 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1, Sư khác nhau giữa giun đũa và sán lá gan là : 

_qÂT 1 k\t itSu LiÂn-A„ 

Sán lá gan 

* Jp' * f 1 1 ^ 

A iề*ẩFjè * d V <#1 i * ừ^ỈT-p '1 f r J ; i »1 r 1 r? í “ 'J ĩ 1 1 

Tỉ 1 r i 1 m- Ỉ ~T f 1 V ■ 1 D V 9 1 w » * 

ầ- 

Giun đũa 

ri 1 í - i ■ - ì ị ịiiit :íĩ-L H~l .■ -ĩ tlr’ ■- 

■* ' " " * Jt " . -J 

- Cơ thể hình lá,, dẹp, màụ ; đỏ. ; ; ; 

1 B ' 1 0 J TỊ ' 1 

^ « I 1 * B s ■ ^ I - 

-,Cơ thể thon dài.,2 đầu thon lại (tiết 
diện ngang hình tròn). 

7+7ĨĨ " T" " 1J JI> '—rr ?TÌ —: ‘ 1 !—T 4 ^—^ MĩỉrrT"" 

- Các giác bám phát triển. 

! y } 1 J i J wJ i ■> Lr .Lj 111 r ì 1 1 >-. 

- Có lớp vỏ cutịcun bọc ngoài cơ thể. ; 

—- É— -- ■ 

- Có 2 nhánh ruôt vừa tiêu hóa vừa 

7* J ' J"r“iv *: 7 ij/ 7 vgínoni ‘ 
dẫn thức ăn nuôi cơ the, không có 

hậu môn . ;[-i 11 rtMi 1 ' ;;Ú'J c ' 

- Ống tiêu hóa bắt đầu t ự miéng, kết 

ồnỉ ũiriIuĨQ B0B JỈĨ uoĩm o ,K Ĩiirĩ 

thúc ở hâu môn 

m 

iurb rnòib oftb Víid rlmtT .í* uiO 

II ■ V. 

- Sinh sản : lưỡng tính (có bộ phận 
đực và cái riêng, có tuyến noãn 

hoàng), đẻ 4000 trứng môt ngày.. 

u;n jom r 

- Sinh sản : c phân tính, tuyến sinh dục 
đực và cài đểu ở dạrig ốhgTthụ tinh 1 
trong, cọn cái đẻ khoảng 200.000 

M! 1 rữhg'íriột rtãíy. rT " i; ' ;I ’ 



Ỷ GUŨU UUI11 uuuug cua Vvgi-ttt 1 "?: Tr 

y hại cho người- Nếu có người mắc bệnh thì có thể coi đó 
)ộrĩfỉ cHỉỹ cộng: tàPiỉè.íto!^ Ểệ>ẽ&ỳ» tíKỉễồ trứng 

giun thải ra ngoài môi trường và có nhiều cờ fiổi i; (qiiẩ ẩii faứ íf ẩô7i^, 
khòtig rửa tay trước khi ăn...) đi vào người khác. 
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Câu 3. Các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ờ người !à : 

An ở ạạch sẽ, không ăn rau sống chưa qua sát trùng, không uống 
nước lã, rửa tay trước khi an. Thức ăn phải để trong lồng bàn, vệ sinh 
sạch sẽ (tay, chân và đồ dùng trong nhà không đế bụi bám vào), trừ diệt 
ruồi nhặng, xây hố xí phải báo đám vệ sinh một cách khoa học (hố xí tự 
hoại hoặc 2 ngăn...). Phòng chống giun đũa kí sinh ở ruột người là vấn 
dề chung của xã hội, cộng đổng mà mỗi người phải quan tâm thực hiện. 


Bài 14. 

MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐlỂM chung 

CỦA NGÀNH GIUN TRÒN 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 . Càn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cầu, 
xem loài giun nào nguy hiểm hơn ? Loài giun nào dè phong chong hơn . 

Câu 2. Trong số các đạc điểm chung của Giun tròn, dae điửni náo 
dễ dàng nhận biết chúng ? 

Câu 3. ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mác bẹnh giun dua can, tại 
Câu 4. Trình bày đặc điểm chung của ngành Gturt tron. 

B - HUỐNG DẪN GIẢI 

Câu 1. So sánh giun kim và giun móc câu 

_ Giun kim kí sinh trong ruột già của người, giun cái đẻ trứng ở hậu 
môn vào ban đêm, gây ngứa ngáy mất ngủ. Trứng giun có thể qua tay và 

thức ãn truyền vào miệng người. 

_ Giun móc câu kí sinh ở tá tràng của người, ấu. trùng xâm nhập qua 
da bàn chân (khi đi chân đất). 
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Như vậy, giun móc câu nguy hiểm hơn, vì nó kí sinh ờ tá tràng. Tuy 
nhiên, phòng chống giun móc câu lại dẻ hơn giun kim, chi cần đi giày, 
dép, thi ấu trùng giun móc câu không có cơ hội xâm nhập vào cơ the 

người (qua da bàn chân). 


Cáu 2. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất tr 
•HI. Đãc điểm đặc trưng nhất của ngành Giun tròn là : 

m m 


ong các câu 


□ a) Cơ thể không phân đốt, dối xứng 2 bên. 

□ b) Cơ thể không phân đốt có dạng hình trụ tròn. 

□ c) Cơ thể phân đốt, cơ quan tiêu hóa phát triển. 

□ d) Cơ thể phân đốt, đối xứng 2 bên. 


Đáp Ún : b. • 

Câu 3. Ở nước ta có tỉ lệ mắc bệnh giun dũa cao là VI : Nhà tiêu, ÌK' 
xí chưa hợp vệ sinh, tạo điều kiện cho trứng giun phát tán, ruổi nhặng 

nhiều mang trứng giun (có trong phân) đi khắp mọi nơi. Ý thức vệ sinh 
công cộng nói chung chua cao (dùng phân tươi tưới rau, ăn rau sống 
không qua sát trùng, mua, bán quà bánh ở nơi bụi bặm, ruồi nhặng...). 

Câu 4. Đánh dấu + và điền cụm từ thích hợp vào □ ớ bảng "Đặc 
điếm chung của Giun tròn” để chỉ các đặc điểm có ở mỗi đại diện. 


STT 

Đại diện 

Đăc điểm 

■ " ■-*—— 

Giun đũa 

Giun kìm 

Giun móc 
câu 

Giun rễ 
lúa 

1 

Nơi sống 

Ruột non 
ngươi 

Ruột già 
người 

Tá tràng 
người 

Rễ lúa 

2 

Cơ thể hình trụ tròn thuôn hai đầu 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

Đối xứng 2 bên 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

Lớp vỏ cuticun thương trong suốt 
(nhìn rõ nội quan) 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

Kí sinh chỉ ở một vật chủ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 

Đầu nhọn, đuôi tù 

+ 

_L .. - - 

1 + 

+ 

+ 


_l__■—---^-*—— ■ 

Đặc điểm chung của ngành Giun tròn là : Cơ thê hình trụ tron, thuôn 
2 dẫu ; đối xứng 2 bên ; có vỏ cuticun ; dầu nhọn, đuôi tù ; chỉ kí sinh ơ 

một vật chủ. 

■ * 
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NGÀNH GIUN ĐỐT 


Bài 15. 


GIUN ĐẤT 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Cáu 1. Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như 
thế nào ? 


Câu 2, Cơ thổ giun đất có màu phớt hổng, tại sao ? 

I b I é • 1 r ► * . |I #1 ■ p I ■ 1 lí T " - 1 1 . I ^ J jỉ 

1 I Ị J Ị • p i 

Câu 3. Lợi ích của giun đấl đối với đất trồng trọt như thế'nào ? 


tĩJ 


B - HƯÓNG DẪN GIẢI 


i i * 


p J ỉ 


Cảu 1. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi vứi đời sống chui rúc 

trong đất dược thể hiện : cơ thể dài, gồm nhiều đốt. Ớ phẩn đầu có vòng 
tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không 
có chân). Khi tìm kiếm thức ân, nếu gặp môi trường khồ và cứng, giun 
tiết chất nhàỷ làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng. 

Câu 2. Cơ thể giun đất có màu hồng nhạt là vì : ở đó có nhiều mao 
mạch vận chuyển máu tới da để thực hiện qụá trình trao đổi khí quạ da. 

ì _t . L . " . uỉ>5 isri nôurit nỏníúnt rlnírt ârttdO s 



hơn đế hô hấp. 

f í ;' I Ỵ 

r jr 


udõ JỆV ỉộrn ỏ ÍíId rtnis ixí 5 

4 



Các hoạt động trốn của vi sinh vật góp phần làm tăng năng suất cây 


trồng. 

p 0 
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Bài 16. 


THƯC HÀNH : Mổ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐÂT 

4 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Câu 1. Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm những bộ phận nào ? 

Câu 2. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời dúng nhất trong các câu 
sau. Khoang trống giữa thành cơ thể và thành ruột (nhìn thấy khi mổ 

giun) là : 


Q a) Thể xoang chưa chính thức. 
□ b) Thể xoang chính thức. 


% J ề 

' í? 


n c) Nơi chứa máu của giun. 

m ci)€ả a và b. Oi ; ■ r ' - ‘ 1 ' ' 

Câu 3. Đánh dấu + vào □ chỉ cầu trả lời đúng trong các câu sau. 
Khi bị ngập nước giun chui lên mặt đất là vì : 

□ a) GÌúii không hô hấp dược, phải ngoi lên dể hô hấp. * 

* r 1 ^ ^ 

□ b) Hang của giun bị ngập nước, giun không có nơi ở. 

— J . i; 0 i • J ratíirĩ nríMTiY? ■ 1 ‘I E rỉfM* í 01ỉ*i 4 ty !)M 1 o J 1 £. 

n c) Hang của giun bị sụt lở, giun ngoi lên để đi tìm nơi ở mới. 

1 —I ’ 6 tù rÌuTiiỗ^rn>õx $m 00 .ỈOD nỉĩtỉq ộrít o >-in I I 


□ d) Cả b và c 


1 — 1 " m ÍÌŨU! ộrt .gí gnụo ÍH>ÍI/HWI ạn Ị vi Ị ị 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI CU P (>/ iỏí,! ' íỉb J;,J P to ( ỏíl - 'í f;fl ỏH c b □ 

Câu 1. Cơ quan tiêu hóa của giun đất gồm : miệng, hầu, thực quản, 
điều, dạ dày, ruột, ruột tịt ' ề\ ìồb nuiO iitV; hồil oụdt ÓI ỉ ieV .£ u&o 


Cầu 2 j Đáp ủn : b. : ' 1 ' >1 ĩ 

rnúỉ Ii.b iơ/. ’/ 

no líỉb riu 

i 0 

iiii.ll õốo orto ỉqt nỗ /ỉ íh úi nóo gnừr f '> i 

toitlíi :i) gnoii 

lồ i vèo ỉv/ Uítồĩ! 

w .J 

Câu 3. Đáp án : a. 

. . ian r flB2ỉ 

ĩ .li'.' ì 

m S' 

rru; .. (iig 


8f 
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Bài 17. 9 ' 

MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐlỂM chung 

CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Cáu 1. Hãy kế thêm tên một số giun đốt khác mà em biết, 

Câu 2. Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên 

cẩn dua vào đặc điểm cơ bắn nào ? 

■ ■ 

Câu 3. Vai trò thực tiền của giun đốt gặp ở địa phương em ? 

Câu 4. Đặc điểm chung củã ngành Giun tròn là gì ? 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Một số loài giun đốt thường gặp ở các địa phương là giun 
ống, giun ít tơ ở ao hồ, dỉa, giun dỏ, bồng thùa, giun mang trùm, rươi (ở 
vùng nước lợ), vắt (ở rừng)... 

Câu 2. Đánh dấu + vào ô n để chỉ đặc điểm đặc trưng nhất của 
ngành Giun đốt trong các câu sau : 

□ a) Có thể xoang chính thức, hệ thần kinh, phát triển. 

□ b) Cơ thể phân đốt, có thể xoang chính thức. 

□ c) Hệ tiêu hóa dạng ống, hệ tuần hoàn kín. 

I I d) Hô hấp chủ yếu qua da, một số qua mang. 

Đáp Ún : b. 

Câu 3. Vai trò thực tiễn của Giun đốt là : 

- Giun đất cày xới đất làm đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối cây 
trồng và cày cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại 

gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỏng). 
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- Một số loài giun dốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức 
ăn cho một số động vật nước như cá. 

- Giun đò là thức ăn của cá cảnh. 

— Tuy nhiên, có một sô loài như đỉa, vãt là vật ki Sinh gây hạ* cho 
động vật. 

Câu 4. Đặc điểm chung của Giun dốt là : 

- Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang. 

- Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa. 

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể. 

- Hô hấp bằng da hay bằng mang. 


li 
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Chương IV 

NGÀNH THÂN MỀM 

Bài 18 . 

TRAI SỒNG 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trai tự vệ bằng cách nào ? Cấu tạo nào cua trai đảm bảo 
cách tự vệ đó có hiệu quả ? 

Câu 2. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi 
trường nước ? 

Câu 3. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao ? 
Câu 4. Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo của trai sông. 

B - HUỐNG DẪN GIẢI 

ỉ 1 I y? r 11 ^ 4T f 

Câu 1, Khi gập nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần 
mẩm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù 
không thể bửa vỏ ra đê ăn phẫn niêm cua cơ thê trai. 

Câu 2. Cách dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc iấy vụn hữu cơ, 
động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác có tác dụng lọc sạch môi 

trường nước. Ở những vùng nước ô nhiêm, người ăn trai (sò cũng vậy) 
hay bị ngộ độc vì khi lọc nước lấy thức ăn chúng cũng giữ lại nhiều chất 

độc trong cơ thể. 

Câu 3. Khi nuôi cá mà khống thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là 
vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao ca, âu trung tiai 
lớn lên và phát triển bình thường. 

Càu 4. Đặc điểm cấu tạo của trai sỏng 
30 
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- Cơ thể được hảo vệ trong vỏ cứng bằng đá vôi, phía ngoài vó có 
lớp sừng và mặt trong vò có ánh xà cừ. 

- Vỏ gổ ni hai mảnh nối nhau bởi dây chằng. Dáy chằng cùng với cơ 
gây đóng, mở vó trai. 

- Trong vỏ là áo trai. Mặt ngoài áo tiết ra lớp vò đá vôi. Mặt trong 
tạo thành khoang áo là môi trường dinh dưỡng của trai. Tiếp đến là hai 

tấm nang ở mỗi bên. Ở trung tám cơ thể, phía trong là thân trai, phía 
ngoài là chân trai. 


Bài 19. 


MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Câu 1 , Em thường gặp ốc sên ở đâu ? Khi bò ốc sên để lại dấu vết 
trên lá như thế nào ? 

m L L.Í T i í 1 rr 

Câu 2. Hãy nêu một số tập tính của mực. 

Câu 3. Đánh dấu + vào n chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Khi gặp kẻ thù tấn công cách tự vệ của mực là : 

n a) Phun mực che mắt kẻ thù để tấn công lại kẻ thù. 

I I b) Phun mực che mắt kẻ thù và chạy trốn. 

I I c) Co toàn thân giả chết 

Ị~Ị d) Cả a và b 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Cáu 1 . Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có 
khi gặp ốc sên ở độ cao trên ỈOOOm so với mặt nước biển. 
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Khi bò, Ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khỏ, chât 
nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây. 

Câu 2. Người ta thường dùng ánh sấng đé câu và băt mực là VI : 
Ngoài tập tính săn mồi bằng cách rình bắt, hay phun “hỏa mù” che mắt 
kẻ thù để trốn chạy, mực còn có các tập tính sau : 

_ Chăm sóc ỉrứng : Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám 
vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun 
nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển. 

_ Con đực có một tua miệng đảm nhiệm chức năng giao phối {tay 
giao phối), ở một số loài, tay giao phối có thể đứt ra mang theo các bó 
tinh trùng bưi đến thụ linh cho con cái. 

Câu 3. Đáp án : b. 

É- jTv\ \ Tt TL 

Bãi 20. Ể? r 

THUC HÀNH : QUAN SÁT MỘT SÔ THÂN MỀM 

* 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy nêu các bộ phận bên trong của mực. 

m 

Câu 2, Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Có thể xác định tuổi cùa trai nhờ : 

Q a) Dựa vào độ lớn của thân trai. 

Q b) Dựa vào độ lớn của vỏ trai. 

□ c) Dựa vào các vòng tăng trường trên vỏ trai. 

I Ị d) Cả a và b. 
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Câu 3. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Ốc sên phá hại cây cối là vì : 

I I a) Khi sinh sản, ốc sên đào lỗ làm đứt rễ cây. 

□ b) Ốc sên ăn lá cây, làm cây khồng phát triển được. 

□ c) Ốc sên tiết chất nhờn làm chết các mầm cây. 

Q d) Cả a và b. 

Câu 4. Hãy chọn từ, cụm từ điền vào [3 hoàn thành bảng thu hoạch 
(trang 70 SGK) sao cho phù hợp. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Càu 1. Các bộ phận bên trong của mực gồm : áo, mang, khuy cài 
áo, tua dài, miệng, tua ngắn, phễu phụt nước, hậu môn, tuyến sinh dục. 

Câu 2. Đáp án : c. 

Cáu 3. Đáp án : b. 

Cảu 4. 


STT 

"^'\Động vật có đặc điểm 

tương ứng 

Đặc điểm 
cần quan sát 

Ốc 

* 

Trai 

Mưc 

m 

ri 

1 

Số lớp cấu tạo của vỏ 

Có 3 lớp 

Có 3 lớp 

1 lớp đá vôi 

2 

Số chân (hay tua) 

1 

1 

2 + 8 

3 

SỐ mắt 

2 

0 

2 

4 

Có giác bám 

0 

0 

Nhiều 


Có lông trên tua miệng 

0 

Nhiều 

0 

6 

Dạ dày, ruột, gan, túi mực... 



Dạ dày, ruột, 
túi mưc 


(Thòng tin cho trước) 

(Thông tin cần điền) 
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ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

■ 

VÀ VAỈ TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỂM 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu l. Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò 
chậm chạp ? 

Câu 2. ở các chợ địa phương em có các loại thân mềm nào được 
bán làm thực phẩm ? Loài nào có giá trị xuất khẩu ? 

Câu 3. Ý nghĩa thực tiển của Thân mềm ? 

Câu 4. Hãy nêu đặc điểm chung của Thân mềm. 

Câu 5. Điểm khác nhau cơ bản giữa giun đất và trai sông là gì ? 

B - HƯỞNG DẪN GIẢI 

I s V* J J|—_ \ 

Câu 1. Mực bơi nhanh, ốc sên bò chậm, nhưng lại được xếp chung 
vào một ngành Thân mềm, vì chúng có các đặc điểm giống nhau : 

— Thân mềm, cơ thể không phân đốt. 

H 

- Có Vỏ đá vòi bảo vệ cơ thể. 

JT J * i m. J ír JT _ j r jr 

- Có hệ tiêu hóa phân hóa. 

- Có khoang áo phát triển. 

Càu 2, Nổi chung ở các chợ địa phương trong cà nước thường gặp. 
Các loại ốc, tra: hến. Chợ vùng biển còn có thêm mực (mực khô và mực 
tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu. 
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Câu 3. Tim tỉí (cụm từ) thích hợp điền vào n để hoàn thành bảng : 
Vai trò thực tiền của ngành Thân mềm (trang 72 SGK). 


STT 

■ 

Ý nghĩa thực tiễn 

Tên đai diên thân mềm 

# ■ 

có ở địa phương 

1 

Làm thực phẩm cho người 

Mực, ngao, sò, hến, trai, ốc... 

2 

Làm thức ãn cho động vật khác 

ử 

Sò, hến, ốc... và trứng, ấu trùng 
của chúng 

3 

Làm đổ trang sức 

Ngọc trai 

4 

Làm vật trang tri 

J 

Xà cừ, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò... 

5 

Làm sạch môi trường nước 

i 

Trai, sò, hầu, vẹm... 

6 

Có hại cho cây trồng 

Các loài ốc sên 

7 

Làm vật chủ trung gian truyền 
bệnh giun sán 

Ốc ao, Ốc mút, ốc tai... 

8 

Có giá trị xuất khẩu 

Mực, bào ngư, sò huyết... 

9 

Có giá trị về mặt địa chất 

Hón thạch một số vỏ ốc, vỏ sò... 


Càu 4. Đặc điểm chung của Thân mềm là : 

- Có thân mềm, cơ thể không phân đốt, có vỏ đá vồ bảo vệ cơ thể. 

— Cơ thể thường có đối xứng hai bên. 

- Có khoang áo phát triển, hệ tiêu hóa phân hóa. 

— Cơ quan dĩ chuyển thường kém phát triển. 


35 


httD://sachxua.edu.vn 








































Câu 5. Điểm khác nhau giưa giun đất và trai sóng là : 


Giun đất 

Trai sỏng 

- Thuộc ngành Giun đốt. 

_ Thuộc ngành Thân mềm 

- Sống trong đất ẩm. 

- Sống trong môi trường nước ngọt 
{ao, hổ, sông...) 

- Cơ thể chia đốt, thon dài, không 
có vỏ cứng. 

- Cơ thể có vỏ cứng gồm hai mảnh 
bằng đá vôi bảo vệ 

- Vận chuyển bằng thể xoang và 
co rút cơ thể. 

- Vận chuyển nhờ chân thò ra 
ngoài vỏ. 

- Ăn mùn đất, vụn cây. 

- Ăn các vụn hữu cơ, động vật 
nguyên sinh 

- Hô hấp bằng da 

- Hô hấp bằng mang 

- Cơ thể tưỡng tính 

- Cơ thể phân tính. 
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Chương' V 

NGÀNH CHÂN KHỚP 

LỚP GIÁP XÁC 

Bài 22. 

Jặ> TÔM SÔNG 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Ý nghĩa của lớp vỏ kitin giàu canxi và sắc tố của tôm ? 

Câu 2. Dựa vào đặc điểm nào của tôm để đánh bắt, nêu cách đánh 
bắt tôm ở địa phương em. 

Câu 3. Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai 
thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu. 

Câu 4. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Khi di chuyển, tôm có thể bơi giật lùi bằng cách : 

0 a) Xòe tấm lái, gập mạnh về phía bụng. 

I I b) Dùng các đồi chân bụng để dẩy nước. 

□ c) Dùng các đồi chân ngực để đẩy nước. 

n d) Cả b và c. 

B - HUỐNG DẪN TRẢ LÒI CẦU HỎI 

Câu 1. Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài bảo vệ các cơ 
quan bên trong. Nhờ sắc tô' cơ thể tôm có thể biến đổi màu sắc theo môi 
trường để lẩn tránh kẻ thù. 

Câu 2. Dựa vào đặc điểm có đôi râu nhạy cảm để phát hiện mồi, 

nhân dân ta thường nhử tôm bằng mồi có mùi thính thơm ; đôi khi dùng 
ánh sáng bẫy tốm vào ban đêm, vì mắt tôm cũng khá tinh nhanh. 
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Câu 3. Ở nước ta, nhân dẫn thường nuôi và khai thác các loài tôm 
làm thực phẩm và xuất khẩu như sau : 

— Ở vùng biển : nhân dân thường nuôi tôm su, tôm hum... 

_ Ở vùng đồng bằng : nhận dân thường nuôi tôm càng và tôm càng 
xanh. 

Câu 4. Đáp ủn : a. 


Bài 23, 

THỰC HÀNH : Mổ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 

* 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm. 

Câu 2. Hê thần kinh của tóm gồm những bộ phận nào ? 

Câu 3. Tôm sông hô hấp như thế nào ? 

Câu 4. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Chức năng chính của phần đầu ngực tòm là : 

72 a) Định hướng và phát hiện mồi; 

I I b) Giữ và xử lí mồi 
I Ị c) Bắt méi và bò 
72 đ) cả a, b và c. 

ji 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Hệ tiêu hóa của tôm sông gồm : miệng, thực quản, dạ dày, 
ruột (có màu hồng thảm) hậu môn. Hai bên phần sau dạ dày có tuyến 

gan màu vàng nhạt. 
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Câu 2. Hệ thẫn kinh của tôm gổm : 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, 
hạch dưới hầu và chuỗi hạch bụng. Giác quan phát triển đôi mắt kép 
linh dộng (nhìn được mọi phía). Râu vừa là cơ quan xúc giác vừa là cơ 

quan khứu giác. 

Câu 3. Tôm hô hấp bằng mang. Mang bám vào các đốt gốc của các 
dôi chân bò ở phần đầu ngực. Các tấm mang luôn luôn cử động giúp cho 
nước xung quanh mang lúc nào cũng giàu ôxi. 

Câu 4. Đáp án : d. 

■# 

i * AT Tu 'v ’ 

Bài 24. 

/«1 \ A. \'y*' /•• \ /*' 

ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC 

p 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em ? 

* 

Câu 2. Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, 
hổ, sông, biển ? 

Câu 3. Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em ? 

Câu 4. Hãy sắp xếp các chữ (a, b, c.,.) vào cột (1,2, 3...) để chỉ vai 
trò thực tế tương ứng với các đại diện của lớp giáp xác. 


STT 

Đaĩ diên 

1 ■■ 

vai trò 

1 

Chân kiếm kí sinh 

a) Dùng làm mắm 

2 

Con sun 

b) Thực phẩm xuất khẩu 

3 

Tôm càng xanh 

c) Thực phẩm tươi sống 

4 

1 Cua bể, ghẹ 

d) Kí sinh gây hại cho cá 

5 

Tôm, còng, ruốc 

e) Gây hại cho giao thông đường thủy 
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Câu 5. Đánh dấu + vào 
sau. Đặc diểm chung của ng 


chỉ câu trả lời đúng nhất trong 
ành Giáp xác ỉ à : 


các câu 


ị I a) Mình có lớp vỏ kitin giàu canxi. 

Ị~~| b) Phân lớn sống ở nước thở bằng mang. Đầu có 2 đôi râu, chân 
có nhiểu đốt khớp với nhau. 

□ c) Đẻ trứng nở thành ấu trùng và qua lột xác thành cá thể trưởng 


thành. 

□ d) Cả a, b và c. 

TL jf m 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

\\ / < 

Câu 1 . Nói chung, ở các địa phương Việt Nam thường có các loại 
giáp xác sau : tôm, tép, cua, rận nước, chân kiếm... Tuy nhiên, ở các địa 
hình khác nhau (vùng biển, đồng bằng và miền núi) thì các loài có khác 
nhau chút ít. Ví dụ, người ta có thể phân biệt được : cua biển, cua đồng 


và cua núi. 

Càu 2. ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhò có một vai 
trò khá quan trọng, Trước hết, chúng là thức ãn của tất cả các loài cá (ở 
giai đoạn sơ sinh) và là thức ăn thường xuyên của nhiều loài cá (kể cả 
cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước. 

Câu 3. Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền 

kinh tế quốc dân. Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm. 

Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh. Tôm là thực phẩm quý 
có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của 

nước ta. V (Or"' 

Câu 4. Đáp án : 1. d ; 2. e ; 3. b ; 

4. c ; 5. a. 

Câu 5. Đáp án : d. 



ả- 
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LỚP HÌNH NHỆN 


Bài 25. 

M 

NHỆN VÀ Sự ĐA DẠNG CỦA LỚP HĨNH NHỆN 
A - CÂU HỎI VÀ BÀ! TẬP 

Cảu 1. Cơ thể Hình nhện cố mấy phẩn ? So sánh các phần cơ thể với 
Giáp xác ? Vai trò của mỗi phần cơ thể ? 

Câu 2. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhên ? 

Câu 3. Điền các chú thích vào hình bên : 



Hình 2. Cấu tạo ngoài của nhện 

Câu 4. Đánh đấu + và diền cụm từ thích hợp vào các □ trong bảng 
“Ý nghĩa thực tiẽn của lớp Hình nhện” để chỉ đúng vai trò của từng 

đại diện. 

* * 
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STT 

Các đại diện 

Nơi sống 

Hình thức sống 

Ảnh hưởng đến 
con người 

Kí sinh 

Ăn thit 

» 

Có lơi 

ÍF 

Có hai 
■ 

1 

Nhện Châng lưới 

Trong nhà, ngoài 
vườn 


> 

"1 r .-* 1 


. 2 

Nhện nhà (con cái 
thưòng ôm kén trứng) 

Trong nhà ở các 
khe tường 


vi 



3 

Bò cạp 

Hang hốc, khô 
rảo, kín đáo 





4 

Cái ghẻ 

Da người 





5 

Ve bò 

Lông, da trâu bò 






Câu 5. Hãy ghép các chữ (a, b, c...) vào cột (1, 2, 3...) để xác định 
chức năng của các bộ phận tương ứng. 


STT 

Các bộ phận 

Chức năng 

1 

Đôi kìm có tuyến độc 

a. Hô hấp 

2 

Chân xúc giác 

b. Sinh sản 

1 3 

1 Chân bò 

c, Cảm giác xúc giác và khứu giác 

4 

Khe thở 1 

d, Tiết ra tơ 

5 

Lỗ sinh duc 

*■ 

e. Bắt mổi và tự vệ 

6 

Núm tuyến tơ 

g. Di chuyển và chăng lưới 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Cơ thể nhện (thuộc Hình nhện) có 2 phần chính : 

* Đầu - ngực : là trung tâm vận động và định hướng. 

* Bụng : là trung tâm của nội quan và tuyến tơ 

Nhện giống Giáp xác về sự phan chia cơ thể, nhưng khác về sô' 
lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu 
ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển. 

Câu 2. Nhện có tập tính chăng tơ bắt mồi, một số loài nhện cũng 
dùng tơ để di chuyển và trói mồi. Nhện có nhiều tạp tính thích nghi với 
bây, bắt các mồi sống (sâu bọ). Nhện tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con 


d 
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mồi, làm biến đổi phần thịt của con mồi thành chất lỏng rồi hút dịch 
lỏng đó để sinh sống (còn gọi là tiêu hóa ngoài). 

Câu 3. Đáp án : 1 . Kìm ; 2. Chân xúc giác ; 

■3. Chân bò; 4. Khe thở; 

5. Lỗ sinh dục ; 6. Núm tuyến tơ 

Câu 4. 


STT 

Các đai diên 

* 

Nơi sống 

Hình thức sống 

Ảnh hưỏng đến 
con người 

Kí sinh 

Ăn thit 

Có lơi 

li 

Có hai 

* 

1 

Nhện chãng lưới 

Trong nhà, ngoài 

vườn 


+ 



2 

Nhện nhà (con cái 
thường ốm kén trứng) 

Trong nhà ở các 
khe tường 


+ 

+ 


3 

Bò cạp 

Hang hốc, khỏ 
ráo, kín đáo 


+ 

+ 


4 

Cái ghẻ 

Da người 

+ 



+ 

5 

Ve bò 

Lông, da trâu bò 

■r 

+ 


í 

! + 

(Thông tin cho trước) 

(Thông tin cần điển) 


Cáu 5. Đáp án : 1. e ; 2. e ; 3. g ; 

4. a ; 5. b ; 6. d. 
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LỚP SÂU BO 


Bài 26. 

CHÂU CHẨU 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Nẽu ba đạc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu 
bọ nói chung ? 

Câu 2. Hô hấp ờ châu chấu khác ở tôm như thế nào ? 

Câu 3*. Quan hê giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như 
thế nào ? 

Câu 4. Đánh dấu + vào Q chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Châu chấu di chuyển bằng cách : 

I Ị a) Bò bằng cả 3 đôi chân ; n b) Nhảy bằng đôi chân sau 

[j c) Nhảy và bay ; □ d) Cả a, b và c. 

B - HƯÓNG DẪN GIẢI 

Càu 1, Đặc điểm cấu tạo giúp ta nhận dạng châu chấu là : cơ thể có 
3 phần (đầu, ngực, bụng), dầu có ỉ đôi râu ; ngực có 3 đôi chân và 2 
đôi cánh. 

Câu 2. Hô hấp ở châu chấu khác hô hấp ở tôm là : Châu chấu hô 

hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều 
lần đến các tế bào. Còn ờ tôm sông thì lại hô hấp bằng mang. 

Câu 3. Mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu là : 
Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong nãm và nhiều trứng 
trong một lứa) Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn 
cho cây cối, mùa màng. 

Câu 4, Đứp án : d. 
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Bài 27. 


ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐlỂM chung của lớp sâu bọ 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ờ địa phương ? 

Câu 2. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc diêm nào phân 
biệt chúng với các Chân khớp khác ? 

■ 

Câu 3. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng 
an toàn cho môi trường ? 


Câu 4. Tim các cụm từ thích hợp điền vào □ thay các chư a, b, c... 
để hoàn thiện bảng “Sự đa dạng về mỏi trường sống của Sáu bọ". 


STT 

Các môi trường sống 

Một số sâu bọ đại diện 

, 1 

ở nước 

Trên mặt nước 

(a) 

Trong nước 

, r y (b) 

2 

ở can 

A 

Dưới đất 

(c) 

Trên mãt đất 

* 

(d) 

Trên cây 

(e) 

Trên không 

Í9) 

3 

Kí sinh 

Ồ cày' 

(h) 

ở động vật 

(ỉ) 


Câu 5. Hãy nêu các đặc điểm chung của lớp Sâu bọ. 

ử 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Nêu một số tập tính của sâu bọ ở địa phương em. Nói chung 
ờ các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, 
đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các 
tập tính (săn mồi, tự vệ, sống thành xã hội, châm sóc con non...) của các 

loài nêu trên. 
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Câu 2. Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt Sân bọ với các Chân 
khớp khác là Sâu bọ có ! đôi râu, 3 dôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác 
không có). 

Câu 3. Các ein tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu bọ ỏ địa 
phương, dể tự nhận thấy : Bièn pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an 
toàn cho môi trường ià phải bảo vệ sáu bọ có ích, dùng biện pháp cơ 
giới dể diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. 


Câu 4. Đáp ân : a) bò vẽ ; 


b) ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy 


i 

5 « 


c) ấu trùng ve sầu, dễ trũi ; d) dế mèn, bọ hung 
e) bọ ngựa ; g) chuồn chuồn, bướm ; 
h) bọ rày ; i) chấy, rận. 

Câu 5. Đặc điểm chung của Sâu bọ là : 

- Cơ thể gồm 3 phẫn : đầu, ngực, bụng ; đối xứng 2 bên. 

- Đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh. 

- Hô hấp bằng ống khí. 


Bài 28. 


THỤC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH VỀ TẬP TÍNH 

7 


CỦA SÂU BỌ 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy nêu các giác quan của Sâu bọ. 

Câu 2. Đánh dấu + vào Q chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó là vì : 

□ a) Châu chấu đậu vào hoa màu Ịàm dập nát thui chột các phần 
non của cây. 

I I b) Châu chấu phàm ăn, cắn phá cây dữ dôi. 

I I c) Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu. 
n Cả a và b. 
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Câu 3. Đánh dấu + vào n chĩ đúng vai trò của từng loài sâu bọ ở 

bảng sau. 


Vai trò 

Loài^v 

sàu bọ 

r 

Thụ phấn 
cho cây 

- 1 

Tiêu diệt 
các sãu hại 

Làm thưc 

B 

phẩm 

Truyền 

bênh 
■ ' 

Phả hai 

■P 

cây trổng 

Làm thuốc 
chữa bênh 

É 

Ruổi 




* 



Muỗi 







' Tằm 







Ong mật 




9 



Ong mắt đỏ 


* 




■ 

Châu chấu 








B - HƯỎNỠ DẪN GIẢI 


Câu 1. Các giác quan của Sâu bọ gồm (đủ 5 giác quan) : xúc giác ở 
dạng lông, khứu giác ờ dạng hố trên râu, vị giác là những nhú lồi ở lua 
miêng hay ở dầu chân (bướm). Nhiều sâu bọ có cơ quan thu phát âm 

thanh, mát kép sâu bọ nhìn dược màu. ở ong mật, mắt còn có khả nãng 
điều tiết và nhìn thấy tia tử ngoại. 


Câu 2. Đáp án : b. 
Câu 3. 


^XVai trò 

Loài^V 
sâu bọ N. 

Thụ phấn 
cho cây 

Tiêu díêt 

9 

các sâu hai 

m 

Làm thực 
phẩm 

Truyền 

bênh 

1 

Phá hại 
cây trổng 

Làm thuốc 
chữa bênh 

m 

Ruồi 




+ 



Muỗi 




4" 



Tằm 


m 

+ 




Ong mật 

+ 





+ 

Ong mắt đỏ 


+ 





Châu chấu 





+ 
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ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÃ VAI TRO 
CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào 
ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp ? 

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo nào khiên Chân khớp đa dạng về : tập tính 
và về môi trường sống ? 

Câu 3. Trong số ba lớp của Chân khớp : Giáp xác, Hình nhện, Sâu 
bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? Cho ví dụ. 

Câu 4. Đặc điểm chung của Chân khớp là gì ? 

Câu 5. Nêu vai trò của Chân khớp đối với con người. 

Câu 6. Điền chữ Đ vào ô □ chỉ câu trả lời đúng trong các câu sau. 
Để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất trồng trọt, cần phải diệt sâu hại ở 
giai đoạn sâu non hay giai đoạn bướm ? 

□ a) Diệt sâu non (vì sâu ăn khỏe, phá hại dữ dội). 

I I b) Diệt bướm (vì bướm cơ động cắn phá nhiều hơn sáu non). 

B - HƯỚNG DẪN GlẦl 

Câu 1. Những đặc điểm cấu tạo giúp Chân khớp phân bố rộng rãi là : 

- vỏ ki tin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi 
với môi trường cạn. 

- Chân khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân 
khớp có cánh thích nghi với đời sống bay. 

Càu 2. Chân khớp đa dạng vẻ tập tính và môi trưòng sống là nhờ : 

- Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm điều khiển 
mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp. 
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— Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân 
khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau. 

Ví dụ, chân bơi, chân bò, chân đào bới... phần phụ miệng thích nghi 
với kiểu nghiền, kiểu hút... thức ăn. 

Cáu 3, Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị 
thực phẩm lớn nhất là vì hấu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt 
đểu là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với khối lượng lớn, 
Nên có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con 
người và xuất khẩu. 

Câu 4. Đặc d iểm chung của Chân khớp là : 

— Cơ thể phân dốt, có vò kitin bao bọc, đối xứng 2 bên. 

— Hệ thần kinh chuỗi với hạch thần kinh não phát triển. 

— Vòng đời có trải qua biến thái. 

Cảu 5. Chọn các cìạm từ thích hợp điền vào Q để hoàn thiện bảng : 
Vai trò của ngành Chân khớp. 


STT 


Tên đai diện có 
ở địa phương 

Có lơi 

*1 

Có hai 

ái 


\ 

Tôm càng xanh 

Thực phẩm 


1 

Lớp Giáp xác 

Tôm sú 

Xuất khẩu 




Tôm hùm 

Xuất khẩu 




Nhện chàng lưới 

Bầt sâu bo có hai 

■ ■■ 


2 

Lớp Hình nhện 1 

Nhên đỏ 

* 


Hại cây trổng 



Bọ cạp 

Bắt sâu bo có hai 

■ ■ 


ii 


Bướm 

Thụ phấn cho cây 

Hại cây 

{sảu non án lá) 

3 

Lớp Sâu bọ 

ri 

Ong mật 

Thụ phấn cho cây, 
sản sinh mật ong 




Kiến 

Bắt sâu bo có hai 

V p 



Câu 6. Đáp án : a. Đ. 
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ÔN TÂP : ĐÔNG VÂT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 



A - CÂU HỎI VÀ BÃI TẬP 


Câu 1. Lấy ví dụ vể các đặc điểm của các đại diện để chứng minh 
sự đa dạng của động vật không xương sống. 

Câu 2. Lấy ví dụ để chứng minh sự thích nghi của động vật không 
xương sống. 

Câu 3. Lấy ví dụ để nỏu lên tầm quan trọng của động vật không 
xương sông đới với con người. 

Càu 4. Nêu đặc điểm chung của từng ngành động vật không xương 
sống. 


B- HƯỚNG DẪN GIẢI 

(§9 (ữ) 

Câu 1. Sự da dạng của động vật không xương sống được thể hiện 
qua các đặc điểm ở bảng sau : 


Ngành động vật 
nguyên sinh 

Ngành Ruột 
khoang 

Các 

ngành giun 

Ngành 

Thân mềm 

— 

Ngành 

Chân khớp 

(1) 

(2) 

(3) Ị 

(4) 

(5) 

Trùng roi 

Hải quỳ 

Sán dày 

Óc sên 

Con tôm 

- Có roi 

- Cơ thể hình tru 

* 

- Cơ thể dẹp 

- Vỏ đá vôi 
xoắn ốc 

- Có chân bơi, 
chân bò 

- Có các hạt 
díèp lục 

- Nhiểu tua 
miệng 

- Thường có 
hình lá hoặc 
kéo dài 

-’CÓ chân lẻ 

- Thỏ bằng mang 

ir 

- Thường có 
vách xương 
đá vôi 



■ 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Trùng biến hình 

Sứa 

Giun đũa 

Vẹm 

m 

Nhện 

- Có chân giả 

- Cd thể hình 
chuồng 

- Cơ thể hình 
ống dàì thuôn 

2 đầu. 

- Hai mảnh vỏ 
đá vôi 

- Có 4 đôi chân 

- Cỏ nhiều 
không bào 

- Luôn luôn thay 
đổi hình dạng 

- Thùy miệng 
kéo dài 

- Tiết diện 
ngang tròn 

— CÓ chân lẻ 

m Y mr L_ ^ É 

- Thớ băng phốt 
và ống khí 

■ 

Trùng đế giày 

Thủy tức 

Giun đất 

Mực 

Bỡ hung 

- Có miệng và 
khe miệng 

- Cơ thể hình trụ 

- Cơ thể phân 
đốt ! 

- vỏ đá vôì 
tiêu giảm 

hoãc mất 

■ 

- Có 3 đôỉ chân 

- Có nhiều lông 
bơi 

- Có tua miẻng 

- CÓ chân bên 
hoặc tiêu giảm 

- Cơ chân phát 
triển thành 8 
hay 10 tua 
miệng. 

- Thở bạng ống 
khí 

- Có cánh 


Câu 2. Sự thích nghi với mỏi trường sống của động vật không xương 
sống được thể hiện ở bảng sau : 


STT 

(1) 

Tên 

đông vât 
(2) 

Môì trưởng 

sống 

(3) 

Sự thích nghi 

Kiểu dinh 

dưỡng 

(4) 

Kiểu di chuyển 
(5) 

Kiểu hô hấp 
(6) 

1 

Trùng roi 
xanh 

Ao, hổ 

Tự dưỡng 
và dị dưỡng 

Bằng roi 

Khuếch tán qua 
màng cơ thể 

2 

Trùng biến 
hình 

Ao, hồ 

Dị dưỡng 

Bằng chân gỉả 

Khuếch tán qua 
màng cơ thể 

3 

Trùng đế 
giày 

NƯỚC bẩn 
(cống) 

Dị dưỡng 

Bằng lông bơi 

Khuếch tán qua 
màng cơ thể 

4 

Hải quỳ 

Đáy biển 

Dị dưỡng 

sống cố định 

Khuếch tán qua da 

5 

Sứa 

ở biển 

DỊ dưỡng 

Bơi lội tư do 

Khuếch tán qua da 

6 

Thủy tức 

ớ nước ngọt 

Dị dưỡng 

Sống cố định 

Khuếch tán qua da 

7 

Sán đây 

Kí sinh ở ruôt 

ri 

người 

Dị dưỡng 

Di chuyển 

Hô hấp yếm khí 

8 

Giun đũa 

Kí sinh ở ruôt 

■ 

người 

Dị dưỡng 

Bằng vận động cơ 
dọc, cơ thể 

Hô hấp yếm khí 
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9 

Giun đất 

sổng trong 
đất 

--- 1" 

Dị dưỡng 

Chui rúc, bò 

—----“-— 

Khuếch tán qua da 

10 

Óc sên 

Trên cây 

DỊ dưỡng 

BÒ bằng cd chân 

Thở bằng phối 

11 ] 

■' 

ớ biển 

DỊ dưỡng 

Bám cố định 

Thở bằng mang 

12 1 

Mực 

ở biển 

Dị dưỡng 

Bơi bằng xúc tu 

Thở bằng mang 1 

13 

Tỏm 

ớ nước ngọt 

1 và nước mặt 

Dị dưỡng 

Bằng chân bò, 
Chân bơi và đuôi 

Thồ bằng mang 

14 

Nhên 

a 

Ó trên cạn 

Dị dưỡng 

Bò, '“bay” bằng tơ 

Phổi và ống khí 

15 

Bo hung 

Ỡ trong đất 
.[ _ I- -- 

DỊ dưỡng 

-1 —— — 

BÒ và bay 

Ống khi 


Câu 3. Tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con 


người là : 

— Làm thực phẩm : Tôm, cua, mực, vẹm. 


_ Có giá trị xuất khẩu : Tôm, mực. 

- Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh : Ong, mật ong 

- Tuy nhiên, cũng có một số động vật không xương 
cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại...) và một số gây 
và động vật (sán dây, giun đũa, chấy...). 

rân 4. Đăc điểm chung của từng ngành động vật khôi 


sống gây hại 

ại cho người 





đươc trình bày trong bảng dưới đây. 


I j Bộ xương ngoài bằng kitin 



Đối xứng 
hai bên 1 

Cơ thể 
có bộ 
xương 
ngoài ' 

/ i 

_ Cơ thể thưởng phàn đốt 

- Cả chán cũng phân đốt, một số 

CÓ cánh 

Ngành Chân 
khớp 

Cơ thể 
đa bào 

Cơ thể 

Thường không phân đốt và có vỏ đá vôi 

Ngành Thân 
mềm 



mém 

Dẹp, kéo dài hoăc phân đát 

Các ngành Giun 


Đối xứng 
tỏa tròn 

- Cơ thí 
tế bàc 

- Miệnc 

3 thường hình trụ hay hình dù với 2 lớp 

Ị CÓ tua miệng, có tê bào gai đê tự vẹ 

Ngành Ruột 
khoang 

Cơ thể 
đơn 
bào 

- Chỉ là 
sống 

1 - Kích t 

môt tế bào nhưng thực hiện đủ các chức năng 
ọủa cơ thể 

hước hiển vi 

Ngành Động vật 

nguyên sinh 
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Chương VI 

IMGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 


CÁC LỚP CÁ 

Bầi 31. 

CÁ CHÉP 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh .sản của cá chép. 

Câu 2. Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống 
ở nước. 

Câu 3. Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến 
hàng vạn ? Ý nghĩa ? 

Câu 4. Nêu chức nàng của từng loại vây cá. 

Để xác định vai trò của từng loại vây người ta làm thí nghiệm và kết 
quả thí nghiệm được trình bày ở bảng sau. 

Đọc bảng sau, so sánh các cặp câu trả lòi sau đây, chọn ra câu trả 
lời đúng cho từng thí nghiệm rồi điền vào ô trống của bảng. 

Câu trả lời lựa chọn : 

A : Khúc đuôi và vây đuôi có vai trò giúp cho cá bơi. 

B : Các loại vây có vai trò giữ thăng bằng, vây đuôi có vai trò chính 
trong sự di chuyển. 

c : Giữ thắng bằng theo chiều dọc. 

D : Vây ngực cũng có vai trò rẽ phải, trái, lên, xuống, giữ thăng 
bằng và quan trọng hơn vây bụng. 

E : Vây bụng, vai trò rõ phải, trái, lên, xuống, giữ thăng bẳng. 
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Trinh tự 
thí nghiệm 

Loại vây được 

cố đinh 

■ 

Trạng thái của cá thí nghiệm 

Vai trò của từng 
loại vây cá 

1 

Cô định khúc 
đuôi và vây 
đuôi bằng hai 
tấm nhưa 

g. 

Cá không bơi được chìm 
xuống đáy bể 

/ 7 ) ‘—A/ 

2 

Tất cả các vây 
đều bị cố định trừ 
vày đuôi 

Cả bị mẩt thãng bằng hoàn 
toàn. Cá vẫn bơi được, nhưng 
thường bị lộn ngược bụng lên 
trên (tư thế cá chết) 


3 

Vây lưng và vây 

hâu môn 
■ 

Bơi nghiêng ngả, chuệch 
choạng theo hỉnh chữ z, 
không giữ được hưâng bơi. 


4 

Hai vây ngực 

Cá rất khó duy trì được trạng 
thái càn bằng. Bơi sang phải, 
trái hoặc hướng lên mặt nước, 
hay hướng xuống dưới rất 
khó khàn. 


5 

Hai vây bụng 

Cá chí hơi bị mất thăng bằng, 
bơi sang phải, trái, lên và 
xuống hơi khó khăn. 

J 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Nêu điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép. 

* Cá chép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối...), chúng 
ăn tạp (giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh...). Nhiệt độ 
cơ thể phụ thuộc vào nhiệt dô môi trường, vì cá chép Là đông vật 

hiến nhiệt. 

1 

* Sinh sản : Mỗi lần cá chép cái đẻ 15-20 vạn trứng vào các cây 
thủy sinh. Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh 
cho trứng (thụ tinh ngoài). Trứng được thụ tinh phát triển thành phối, rồi 

thành cá con. 

Câu 2. Cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ờ nước 
được thổ hiện : Thân cá chép hình thoi dẹp bẽn, mắt không có mi mắt. 
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thân phủ vảy xương tì lên nhau như ngói lợp ; bên ngoài vây có một lớp 
da mòng, có tuyến tiết chất nhày. Vây có những tia vây được căng bởi 
đa mòng, khớp động với thân. Đó là những đặc điểm giúp cá bơi lội 
nhanh trong nước. 

Câu 3. Trong sự thụ tinh ngoài, số lượng trứng do cá đẻ ra rất lớn vl : 
Trong điều kiện thụ tinh ngoài ở môi trường nước, tỉ lệ tinh trùng gặp 
trứng rất thấp. Mặt khác, trứng dược thụ tinh phát triển trong môi trường 
có nhiều trắc trở (bị cá khác ăn, nhiệt độ, nồng đô ôxi thấp...). Vì vậy, 
cá phải thích nghi với lối đc nhiều trứng, để có nhiều cá con sống sót và 
phát triển thành cá lớn. 

Câu 4. Chức năng của các loại vây cá được trình bày ở bảng sau : 


Trình tự thí 
nghiệm 

Loại vây được 

cố đinh 

■ 

■ 

Trang thái của cá thí nghiêm 

Vai trò của 
từng loại 
vây cá 

1 

Cố định khúc 
đuôi và vây 
đuôi bằng hai 
tấm nhựa 

Cá không bơi được chìm 
xuống đáy bể 

A 

2 

Tất cả các vây 
đều bị cố định 
trừ vây đuôi 

Cá bị mất thăng bằng hoàn 
toàn. Cá vẫn bơi được, 
nhưng thường bị lộn ngược 
bụng lên trên (tư thế cá 

chết) 

B 

b 

3 

Vây íưng và vây 
hâu môn 

:§i 

Bơi nghiêng ngả, chuệch 
choạng theo hình chữ z, 
không giữ được hướng bơl. 

c i 

4 

Hai vây ngực 

Cá rất khó duy trì được trạng 
thái cân bằng. Bơi sang 
phải, trái hoặc hướng lên 
mặt nước, hay hướng xuống 
dưới rất khó khăn. 

D 

5 

Hai vây bụng 

Cá chỉ hơí bị mất thăng 
bằng, bơi sang phải, trái, lên 
và xuống hơi khó khăn. 

E 
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Bài 32. 

THỤC HÀNH : Mổ CÁ 

9 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Cấu tạo trong của cá chép gồm những cơ quan nào ? 

Câu 2. Hãy nêu các bộ phận chính của bộ xương cá chép. 

Câu 3. Quan sát mẫu mổ cá, chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào □ 
để hoàn thành bảng : Các nội quan của cá. 


Tên cơ quan 

Nhân xét vi trí và nêu vai trò 

- * 

Mang 


Tim 


Thực quản, dạ dày, ruột, gan 

___ __ — - — - - ------ 

Bóng hơi 

m 

Thân 

# 


Tuyến sinh dục, ống sinh dục 


Bô não 

p 



B - HƯÓNG DẪN GIẢI 

Cãu 1 . Cấu tao trong cùa cá chép gồm : tim, gan, mật, dạ dày, ruột, 
tuyến sinh dục, bóng hơi, thận. 

Câu 2. Các bộ phận chính của bộ xương cá chép là : xương đầu, cột 
sống, xương sườn và các tia vây xương. 

Cáu 3. Vị trí và chức nấhg của các nội quan cá chép được trình bày 
ở báng sau : 
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Tên cơ quan 

Nhân xét vi trí và nêu vai trò 

■. ¥ 

Mang 

r 

Nằm dưới xương nắp mang trong phẩn đầu, gồm 
các lá mang gắn vào các xương cung mang, có vai 
trò trao đổi khí. 

Tim 

Nằm phía trước khoang thân, ứng với vây ngực, co 
bóp để thu và đẩy máu vào động mạch, giúp cho 
sư tuần hoàn máu. 

4 

Thực quản, dạ dàỵ, 
ruột, gan 

Phân hóa rõ rệt thành thực quản, dạ dày, ruột, có 
gan tiết mật giúp cho sự tiêu hóa thức ăn được tốt. 

Bóng hơi 

Trong khoang thằn, sát cột sống, giúp cá chìm nổi 
dễ dàng trong nước. 

Thân 

m 

Hai thận giữa màu tím đỏ, sát cột sống. Lọc từ máu 
các chất không cẩn thiết để thải ra ngoài. 

Tuyến sinh dục, 
ống sinh đục 

.p 

Trong khoang thân, ở cá đực là 2 dải tinh hoàn dài, 
ở cá cá là 2 buóng trứng phát triển trong mùa sinh 
sản. 

Bô năũ 

Não nằm trong hộp sọ, nối với tủy sống nằm trong 
các cung đốt sông. Điều khiển, điều hòa hoạt động 
ị của cá. 


— X \ T __ >L >. * 

.Rái RR. 

CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP 



A - CAU HOI VA BAI TẠP 

Cáu 1. Nêu các cơ quan bên trong của cá thế hiện sự thích nghi với 
đời sống và hoạt động trong môi trường nước. 

Câu 2*. Hãy tìm hiểu và giãi thích hiện tượng xảy ra trong thí 
nghiệm ở hình 3 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm 
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Hình3. Tên thí nghiệm có í hể là gì ? 

A - Cá đang di chuyển lên phía trên ■ 

B - Khi cá chìm xuống đáy h,. h 2 là các mức nước lúc cá nổi, chìm. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Các cơ quan bèn trong của cá thể hiện sự thích nghi với dời 
sống ở nước là mang (là cơ quan hô hấp lấy ôxi hòa tan trong nưóc và 
thải C0 2 ra môi trường nước) và bóng hơi (có tác dụng làm tăng khối 
lượng riêng khi cá lặn và giảm khối lượng riêng khi cá ngoi lên. 

Câu 2. Giải thích hiện tượng xảy ra ờ bình A và B (hình 3): Ở bình 
A khi cá ngoi lên thể tích cá tâng (do bóng hơi to ra) làm mực nước 

trong bỉnh A dâng lên chiều cao h). Ở bình B khi cá lặn xuống dáy thể 
tích cá giảm (do bóng hơi xẹp lại) làm mực nước trong bình B hạ xuống 
chiều cao h 2 . 

Như vậy, thí nghiệm này là thí nghiệm “vế tác dụng của bóng hơi". 


'1 


* 


HI 


b 


1 
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Bài 34, 


ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐlỂM chung của các lớp cá 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và 
tập tính của cá. ự ý r ' (ojr 

Câu 2. Nổu đặc điểm quan trọng nhất để phàn biệt cá sụn với cá xương. 

p 

Câu 3. Vai trò của cá đối với con người ? 

% 

Câu 4. Hãy nêu đặc điểm chung của cá. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. ở những điều kiện sống khác nhau, thì cấu tạo cơ thể và tập 
tính hoạt dộng của cá cũng khác nhau. 

- Những loài cá sống ở tầng mặt nước, không có chỗ ẩn náu như cá 
nhám, cá trích... để tránh kẻ thù, chúng có mình thon dài, khúc đuôi to 

khỏe, bơi nhanh. 

- Những loài cá sống ở tầng giữa và tầng đáy như cá chép, cá giếc... 
có thân tương đối ngắn, khúc đuôi yếu, thường bơi chậm. 

- Những loài cá sống chui luồn ở đáy bùn như lươn, cá chạch có 
mình rất dài, vây ngực và vây hông tiêu giảm. 

- Loài cá sống ở đáy biển như cá bơn thì thân dẹp, mỏng, hai mắt 
nằm ở mặt lưng, vây đuôi và vây hông rất nhỏ, nằm nghiêng, bơi chậm 
bằng cách uốn mình theo chiều ngang cơ thể. 

- Những loài cá sống ở đáy sâu hàng nghìn mét có ánh sáng rất yếu 
hoặc không có ánh sáng thì có mắt rất lớn để tiếp thu ánh sáng yếu hoặc 
mắt không phát triển, râu và tua rất dài ; một số loài có cơ quan phát 

sáng ở đầu. 
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Câu 2. Đặc điểm quan trọng nhất đế phân biệt cá sụn và cá xương là : 
Cá sụn có bộ xương bằng chất sụn da trần, nhám, miệng nằm ờ mạt 
bụns, còn cá xương có bộ xương bằng chất xương, xương nắp mang che 
các khe mang, da phủ vảy xương có chất nhày, miệng nằm ở đầu mõm. 

Câu 3. Tim cụm từ thích hợp điện vào ô □ để hoàn thành bảng : 
Vai trò của cá đối với dời sống con người. 


STT 1 

Các mât lơi ích của cả 

* ■■ 

Ví dụ về giá trị của từng mặt lợi ích 

1 

Nguồn thực phẩm 

Thịt, trứng cố, vây cà nhám, nước 

mắm... 

2 

Dươc liêu 

■ I- 

Dấu gan cá thu, cá nhám 

3 

Nông nghiệp 

Xương cá, bã mắm làm phân..; 

4 

Công nghiệp 

Giấy ráp (da cá nhám) 

5 

Đấu tranh tiêu diệt động vật 

có hai 

s 

Ăn bọ gậy, sâu hại lúa... 

L 

(Những thông tin cho trước) 

(Những thông tin phải điền) 

J ____——-—-— 


Câu 4. Đặc điểm chung của cá là : Cá là những động vật có xương 

sống thích nghi với đời sống ở nước, thở bằng mang, bơi bằng vây. Cá 
có một vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn chứa máu đỏ thẫrn, máu nuôi cơ thè 

là máu đỏ tươi và là động vật biến nhiệt. 
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LÓP LƯỠNG Cư 


Bài 35. 

ẾCH ĐỒNG 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 . Nêu những đặc điểm cấn tạo ngoài của ếch thích nghi với 
đời sống ở nước và ở cạn. 

Câu 2. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ 
nước và bắt mổ! về đêm ? 

Câu 3. Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch. 

B - HUỐNG DẨN GIẢI 


Câu 1 . Đánh dấu + vào □ ở bảng sau, để chỉ đúng các đặc điểm 
thích nghi của ếch vói đòi sống nửa nước, nửa cạn. 


Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài 

Thích nghi với đời sống 

ở nước 

ở cạn 

Đầu dẹp. nhọn, khỏp với thân thành một khối 
thuôn nhọn về phía trước 

+ 

* 

■ 

Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch 
thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi vừa 

để thở). 

® u 

* 

+ 

Da trần, phủ chất nhày và ẩm, dễ thấm khí 

+ 


Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có 
■ màng nhĩ 

1 

+ ' 

Chi nãm phẩn có ngón chia đốt, linh hoạt 


+ 

Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón 
(gỉổng chàn vịt) 

+ 
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Câu 2, Ếch thường sống ở nơi ẩm ựớti gần bờ nước và bắt mồi về 

ban đêm !à vì : Ếch hô hấp bằng da là chủ yếu, nếu sống xa nơi ẩm ướt 
và nguồn nước da ếch sẽ khô, cơ thể mất nước ếch sẽ có nguy cơ bị chết. 

Câu 3. Vào mùa sinh sản (cuối xuân, sau những trận mưa vào đầu 

hạ) ếch đực kêu “gọi ếch cái” để ghép đôi. Ếch cái cõng ếch đực trên 
lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng tìm đến bờ nước để đẻ. 

Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh đẽn đó. Sự thụ tinh 
xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là sự thụ tinh ngoài. Trứng tập 
trung thành từng đám trong chất nhày nổi trên mặt nước, trứng phát 
triển, nở thành nòng nọc. Trải qua một quá trình biến đổi phức tạp qua 
nhiều giai đoạn để trở thành ếch con. 

Bài 36. 

■ \ Ế \ iyr Jr •; \ Jr 

THỤC HÀNH : QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG 

CỦA ẾCH ĐÓNG TRÊN MẪU Mổ 

V r ^r JL 1 V . 1. I- 1 rw *v 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy nêu các bộ phân chính của bộ xương ếch. 

\ ^1 \ Ar 

à 

Câu 2. Cấu tạo trong ếch đổng gồm những bô phận nào ? 

Câu 3, Hãy nêu đạc điểm cấu tạo trong của ếch thích nghi với dời 
sống trên cạn. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Các bộ phận chính của bộ xương ếch gồm : Sọ ếch, cột sống 
(có Ị đốt sống cổ), đốt sống cùng (trâm đuôi), các xương đai chi trước 
(đai vai), các xương chi trước, xương đai hòng, các xương chi sau. 

jìt 
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Câu 2. Cấu tạo trong của ếch gồm có : Tim, phổi, gan, mật, dạ dày, 
ruột, ruột thẳng, thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, huyệt, (buồng trứng, 
ống dẫn trứng, tử cung ở ếch cái), các gốc động mạch, động mạch chủ, 
tĩnh mạch chủ, tì. 

Câu 3. Đặc điểm cấu tạo trong thích nghi với đời sống ở cạn của 
ếch dồng được thể hiện rõ nhất là sự xuất hiện phổi và vòng tuần hoàn 
phổi với tim 3 ngăn. 


Bài 37. 

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ 

■ ■ 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Càu 1. Hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi 
trường nước là không giông nhau ở những loài khác nhau. 

Câu 2. Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người. 

Câu 3. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá 
trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ? 

Câu 4. Trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư. 

\ ■ ~*ì Ị \ / • 1 •_ J 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1, Ví dụ về sự thích nghi của Lừỡng cư đối với môi trường 
nước ở các loài khác nhau là không giống nhau : Cá cóc Tam Đảo chủ 
yếu sống trong nước, ễnh ương lớn ở nước nhiểu hơn ở cạn, ếch cây vừa 
ở nước vừa ở cạn, cóc nhà chủ yếu sống trên cạn. 

Câu 2. Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt sâu bọ phá 
hại mùa màng về ban đêm, bổ sung cho hoạt động này của chim về ban 
ngày. Lưỡng cư còn tiêu diệt sinh vật trung gian gày bệnh như ruổi, muỗi... 

Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, thịt ếch dồng là thực phẩm dặc sản. 
Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng ở trẻ em. Nhựa cóc (thiềm 
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tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật. Ếch đồng là vật thí nghiệm trong 
môn sinh lí học. 

Hiện nay sô' lượng lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều trong tự nhiên do 
săn bắt để làm thực phẩm, sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu và ô nhiễm 
môi trường. Vì thế lường cư cần được bảo vệ và tổ chức gây nuôi những 

loài có ý nghĩa kỉnh tế. 

Câu 3. Người ta nói vai trò diệt sâu bọ có hại của Lưỡng cư có giá 
trị bỏ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì : 
Lưỡng cư không đuôi (có sô loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiêm 
ãn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ. 


Câu 4- Tìm các cụm từ thích hợp điền vào Q đế hoàn thiện bảng : 
“Đặc điểm chung của Lưỡng cư” dưới đây : 


(Thòng 
tin cho 
trước) 

Đặc 

điểm 

mỗi 

trường 

sống 

Da 

Cơ quan 
dỉchuyển 

Cơ quan 
hò hấp 

Cờ quan luẩn hoàn 

Môi 

trường 

sinh 

sản 

——- 

Sự 

phát 

triển 

Nhiệt 
độ cơ 
thể 

Tim 

(số 

ngăn) 

Máu 

trong 

tâm 

thất 

Máu 

nuối 

cơ 

thể 

Số 

vòng 

tuần 

hoàn 

1 (Thóng 
tin phải 
đlén) 

Nước 

và 

cạn 

Trần 
(Không 
có vảy) 
ẩm ướt 

Bổn chân 
có màng 
ít hoặc 
nhiẽu (trừ 
ểch giun) 

Mang 
(nòng 
nọc). Phổi 
da (cả thể 
trưỏng 
thành) 

3 

ngăn 

L_ 

Máu 

pha 

Mảu 

pha 

2 

Vộn 

Nước 

Biến 

thái 

Biến 

nhìêt 

p 
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LỚP BÒ SÁT 



THAN LAN BONG ĐUOI DAI 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Cáu 1. Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi 
với đời sông hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng. 

Câu 2. M lêu tả thứ tự các đỏng tác của thân và đuôi khi thằn lằn đi 
chuyển, ứng với thứ tự cử dộng của chi trước và chi sau. Xác định vai 
trò của thân và đuôi. 

B - HƯÓNG DẪN GIẢI 


Câu I. Bảng dưới đây trình bày sự khác nhau về cấu tạo ngoài của 
thằn lằn với ếch đồng : 


Đặc điểm đời 
sống {thông tin 
cho trước) 

Ếch đổng (thông tin phải điển) 

Thằn lằn {thông tin cho 
trước) 

Nơi sống và 
bắt mồi 

u . 1 | í ' ^ 11 á 1 

ẵấ 

Ưa sống và bắt mồi trong nước hoặc bờ 
các vực nước ngọt 

Ưa sống, bắt mối ở những 
nơi khô ráo 

Thời gian hoạt 
động 

Bắt mồi vào túc chập tối hoặc ban đêm 

Bắt moi vào ban ngày 

Tập tính 

1 ■* ■ 

Thưởng ở những nơi tối, không cò ánh 
sáng 

Thưcrng phơi nắng 

» 4 

Trú đông trong các hốc đất ẩm Ướt bên 
bờ vực nước ngọt hoặc trong bùn. 

- 1 1* ‘ » .M- j ./■! •• . . • - ' p _p i í * ' 1 

Trú đỏng trong các hốc đất 
khô ráo 

1 f ! t J ii 1 - ' ■ ■ I r 1 ■% 

■ì xjijr \ ì 

Sinh sản 

-■ 

Thụ tinh ngoài 

Thụ tinh trong 

Đẻ nhiểu trứng 

Đẻ ít trứng 

Trứng có màng mỏng, ỉt noãn hoàng 

Trứng có vỏ dai, nhiều . 
noãn hoàng. 

Trứng nở thảnh nòng nọc p phát triển có 
biến thải 

Trửng nở thành con, phát 
triển trực tiếp. 
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í'âu 2. * Miêu tả*hoạt dộng của thằn lằn khi bò 
sang phải thì đuôi uốn sang trái, chi trước bên phải 
chuyển lên phía trước (và ngược lại ì- Khi đó vuốt của 
đất, sự di chuyển cùa chi giống hệt người leo thang. 


: khi thằn lằn uốn 
và chi sau bên trái 
chúng cố định vào 


* Vai trò của thân và đuôi 
đất, tạo nên một lực má sát vào 

con vât tiến lên. Thàn và đuôi c 

■ 


; khi thân và đuôi uốn mình bò sát vào 
đất thắng được sức cản của dất nên đẩy 
àng dài, thi sức đẩy của thân và đuổi lên 



Bài 39. 

CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 . So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch. 

Câu 2. Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lăn 
thích nghi với đời sống ở cạn. 

Câu 3. Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của 
thằn lằn và ếch. 

B - HƯỎNG DẦN GIẢI 

Câu 1 . Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương 
ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phân phát triển hơn so 

với xương ếch. Ở thằn đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp 
với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực dể bảo vệ nội quan và tham gia ho 
hấp, cổ co 8 đốt sống (nhiều hơn ờ ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi 
quan sát rộng. Đốt sông đuôi dài, •đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát 

giúp cho sự vận chuyển trẽn cạn. 
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Câu 2. Đăc điểm cấu tạo trong của thằn lẳn thích nghi với đời sống 

■ ■ 

trên cạn là : 

- Hò hấp bằng phổi nhờ sự co dãn cùa cơ Hên sườn. 

- Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn. 

- Thằn lằn là động vật biến nhiệt. 

- Cơ thể giữ nước nhờ lớp váy sừng và sự hấp thụ lại nước trong 
phân, nước tịểu. 

- Hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển. 

Cáu 3. Báng so sánh cấu tạo các cơ quan : tim, phổi, thận của thằn 
lằn và ếch. 


Các nội quan 

Ếch 

Thằn lằn 

Phổi 

Phổi đơn giản, ít vách ngân. 
(Chủ yếu hô hấp bằng da) 

Phổi có nhiều ngăn 
(Cơ liên sườn tham gia 
vào hô hấp) 

Tim 

Tim 3 ngàn (2 tâm nhĩ và 
một tắm thất máu pha trộn 
nhiều hơn). 

Tim 3 ngãn, tâm thất 
có vách hut (máu ít pha 
trộn hơn) 

Thân 

* 

Thận giữa 
(Bóng đái lớn) 

Thận sau 

(Xoang huyệt có khả năng 
hấp thụ lại nưốc). 


67 

ÍROCopyI 


httD://sachxua.edu.vn 



































Bài 40. 


Sự ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐlỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT 

m ■ a 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ Bò sát 
thường gặp. 

Câu 2. Nêu dạc điểm chung của Bò sát. 

■ 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1. Đánh dấu + vào □ ở bảng dưới để chỉ môi trường sống của 
từng đại diện trong ba bồ bò sát thường gặp. 






\ Đai 

B 

\ 

Tên bộ \ 

Môi trường sống 

diên 

Trên 

cạn 

Vừa ở 
nước vừa 
ỏ can 

rS 

Nước 

ngọt 

Nước 

mặn 







Bô có vảy 

Thằn lằn bóng, rắn ráo 

+ 




Bô Cá sấu 
■. 

Cá sấu Kiêm 


+ 

ỉ n fị 



Ba ba 



+ 


Bô Rùa 

8É 

: Rùa nước ngọt 


+ 



Rùa biển 




+ 


Rùa núi vàng 

+ 

■ 




Câu 2. Đặc điểm chung của Bò sát 

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống 
ở cạn : da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi 
yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất 
(trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. 
Có cơ quan giao phôi, thụ tinh trong trứng có màng dai hoặc vo đa VOI 

bao bọc, giàu noãn hoàng. 

■I 
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LỚP CHIM 


Bài 41. -.>p 

CHIM BỒ CÂU 

f t ‘ Tta—r 3r £ V* V. 1 f ® ® - 1 Ặ r . dí ■ I i * # I 1 f fy. 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trình bày đạc điểm sinh sản của chim bồ cậu. 

Càu 2. Nêu những đạc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích 
nghi với đờì sống bay. 

Cảu 3. So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1, Đặc điểm sinh sản của chim bồ câu ỉà : chim bồ câu trống có 
cơ quan giao cấu tạm thời (do xoang huyệt lộn ra), thụ tinh trong, đẻ 2 
trứng/ Ị lứa, trứng có vỏ đá vôi. Trứng được cả chim trống và chim mái 
ấp, chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều của chim bố mẹ. 

Câu 2. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi 
với đời sống bay là : Thân hình thoi (giảm sức cản không khí khi bay), 
chi trước biến thành cánh (quạt gió, cản không khí khi hạ cánh) lông 
ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng (giúp cho cánh chim khi 
dang ra tạo nên một diện tích rộng), mỏ sừng (làm cho đầu nhẹ). 

Câu 3. So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn 


Kiểu bay vỗ cánh 
(bồ câu) 

Kiểu bay lượn (hải âu) 

Đập cánh liên tục 

Cánh đập chậm rãi, không liên tục cánh 


dang rộng mà không đập 

Khả năng bay chủ 
yếu dựa vào sự vỗ 

ránh 

Khả năng bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ 
của không khí và sự thay đổi luồng gió 

Uữl II 1 



b 

■i 

69 


httD://sachxua.edu.vn 
















THỤC HÀNH : QUAN SÁT BỘ XƯƠNG, 

MẪU Mổ CHIM BÓ CẢU 

■ Jr%í|^L \ ^Sị^p 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Bộ xương chim gồm những thành phẩn nào ? Và thích nghi 
như thế nào với đời sông bay. 

Câu 2. Hãy trình bày cấu tạo trong của chim bồ câu. 

B - HƯỚNG DẨN GIẢI 

Câu 1. Bộ xương chim gồm có : xương đáu ; cột sông (các đốt sống 
cổ, các đốt sống lưng, các đốt sống cùng và cụt...) ; xương chi (các 
xương chi trước, các xương chi sau...). 

Đặc điếm thích nghi với đời sống bay là : Chi trước biến đổi thành 
cánh, xương mỏ ác phát triển là nơi bám của cơ ngực vận động cánh, 
các đốt sống lưng, đốt sống hông gắn chặt với xương đai hông làm 
thành một khối vững chắc. Bộ xương chim bồ câu có đặc điểm : nhẹ, 
xốp, mỏng, vững chắc, thích nghi với đời sống bay. 

Câu 2. Cấu tạo trong của chim bồ câu có thành phần cấu tạo chủ 
yếu như bảng sau : 


Các hệ cơ quan 

Các thành phần cấu tạo trong hệ 

Tiêu hóa 

Thực quản, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ, ruột, gan, tụy 
và huyệt 

Hô hấp 

Khí quản, phổi 

Tuần hoàn 

Tim, các gốc động mạch, tì 

Bài tiết 

Thân 

ề 
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Bài 43. 


CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU 

■ 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bổ câu thể hiện sự thích 
nghi với đời sống bay. 

Cảu 2. So sánh những điểm sai khác vẻ cấu tạo trong của chim bồ 
câu với thằn lấn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó. 


Các hệ cơ quan 

Thằn lằn 

Chim bồ câu 

Tuần hoàn 


R' 

Tiêu hóa 

Cyk * 


Hô hấp 



Bài tiết 


■ 

Sinh sản 




B - HƯỐNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Đặc điểm hô hấp ử chim bổ câu thích nghi với đời sống bay 
được thể hiện : Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động Iheo cơ chế hút 
đẩy tạo nên một đòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo 
chiều nhất định, nên sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là 
trong khi bay. 

Câu 2. Điểm khác nhau về cấu tạo trong của chim bồ câu và thằn 
lằn được thể hiện ở bảng sau : 
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Đại điện 

Các 

hệ ch quan 

Thằn lằn 

Chim bổ câu 

, Tuẩnhoàn 

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt, 

máu pha 

Tim 4 ngăn, máu không 
pha trộn 

Tiêu hóa 

Hệ tiếu hóa có đáy đủ các hộ phận, 
nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp. 

■i 

CÓ sự biển đổi của ống 
tiêu hóa (mỏ sừng không 
rỗng, dìểu, dạ dày tuyến, 
dạ đày cơ). Tốc độ tiêu 
hóa cao đáp ứng nhu cầu 
năng lượng lớn khi bay. 

Hô hấp 

Hô hấp bằng phổi có nhiều vách 
ngăn tàm tăng điện tích trao đổi khí. 
Sự thỏng khí ở phổi ià nhờ sự tăng 
giảm thể tích khoang thân. 

Hô hấp bằng hệ thống ống 
khí nhớ sự hút đẩy của hệ 
thống túi khí (thông khí 
phổi). 

Bài'tiết 

Thận sau- 

(số'lượng cầu thận khá lớn). 

Thận sau 

(số lượng cầu thận rất lớn). 

Sinh sản 

w ■ 

Thụ tinh trong 

Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc 
vào nhiệt độ môi trường. 

..... -.... • ' 

Thụ tinh trong 

Đẻ và ấp trứng. 


Bài 44. 

ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐlỂM chung của lớp chim 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

) Ị 7 I/ J ĩỉ I ĩ { ) 0 f ỉ1) # ỈJI 1 V - ỉ Ọ í r 1 n^iỊ ơni ỉi M / 

Càu 1. Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gằ, 
bộ Chìm ưng, bộ Cú. 

Câu 2. Đặc điểm chung của lớp chim ? 

Câu 3. Cho những ví đụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối 
với con người. 

- \ J rr \ \ 1 * 
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B - HƯỐNG DẪN GIẢI 


Câu 1. Đặc điểm cấu tạo ngoàỉ của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chun ưng 
và bộ Cú được so sánh ở bảng sau : 


Các bộ 

Đặc điềrĩi\^ 

Bộ Ngỗng 
(Vịt trời) 

Bộ Gà 
(Gà rửhg) 

Bộ Chim ưng 
(Cắt đen) 

Bộ Củ 
(Cú iỢn) 

Mỏ 

Mỏ dài, rộng, 
dẹp. bờ mỏ có 
những tấm 
sừng ngang 

Mỏ ngắn, khỏe 

Mỏ khỏe, quặp 
sắc, nhọn 

), Mỏ quặp nhưng 
nhỏ hơn 

Cánh 

Cảnh không 
đặc sắc 

Cánh ngắn, 
tròn 

Cảnh dài, khỏ 

* 1 u í * / 

e Dài, phủ ỉông mềm 

■ 

, Chân 

Chân ngắn, có 
màng bơi rộng 
nối liền 3 ngón 
trước 

Chân to, móng 

cùn, con trống 

chân có cưa 

■ 

Chân to, khỏi 
có vuốt cong 
sắc 

Chân to, khỏe có 
vuốt cong sắc 

Đời sống 

Bữi giỏi, bắt 

mồi dưới nước, 

đi lại vụng về 

trên can 
■ 

Kiếm mối bằng 
cách bới đất, 
ăn hạt, cỏ non, 
chân khớp, 
giun, thân mềm 

Chuyên săn bí 
mồi về ban 
ngày, bắt chín 
gãm nhấm, gí 

vit 

■ 

. Chuyên săn mồi vể 

3 ban đêm, bắt chủ 

^ yếu gặm nhấm, 

bay nhẹ nhàng 

không gảy tiếng 

động ị 

■ _1 . . I 


Câu 2. Đặc điểm chung cùa lớp Chim ỉà : mình có lông vũ bao phủ, 
chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí và có 
túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngãn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, 
là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ 

thân nhiệt của chim bố mẹ. 

* ■ ■ 1 1 « ' 

Cáu 3. Các mặt lợi và hại của chim dược thể hiện như sau : 

Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm (hại nông, lâm nghiệp và gây 
bệnh di ch cho con người). Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp 
thực phẩm, làm cảnh. Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm 
hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện để săn mồi 
(cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bãt (vịt trời, 

ngỗng trời, gà gô...). 

Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ân quả rụng phát tán cây rừng 
hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...). Tuy nhiên 
có một số loài chim có hại cho kinh tê nông nghiệp như chim ăn quả, 
chim ăn hạt, chim ăn cá..-. 
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THỤC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH VỂ ĐỜI SỐNG 

* 

VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM 

A - CÂU Hỏi VÀ BÀI TẬP 

Câu 1* Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim. 

Câu 2. Hãy nêu những tập tính kiếm ãn và sinh sản cùa chim. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Càu 1. Lớp chim có các hình thức di chuyển khá đa dạng, song có 
thể chia thành 3 hình thức chính : 

- Chạy : thích nghi với tạp tính chạy nhanh trên thảo nguyên và 
hoang mạc khô nóng đại diện chính là các loài đà điểu ỏ Châu Phi, Châu 
Mì và Châu Đại Dương. 

_ Bơi : thích nghi với dời sống bơi lội trong nước, đại diện chính là 
các loài chim cánh cụt ở Nam Bán cầu. 

- Bay : thích nghi với đời sống bay ở các mức độ khác nhau. Thuộc 
nhóm chim bay gồm các loài chim bay vồ cánh (đại diện là chim bô câu, 
chim se, cú, quạ) và các loài chim bay lượn (đại diện là chim hài âu). 

Câu 2. * Tập tính kiếm ãn của chim cũng khá đa dạng. Có những 
loài hoạt động kiếm ăn về ban ngày (đá số các loài chim như cò, sáo, 
gà, vịt, ngỏng...) nhưng cũng có những loài lại kiếm ãn về ban đêm (vạc, 
cú mèo, cú lợn, cú vọ...). Tùy theo các loại mồi và cách thức kiếm ăn, 
các nhóm chim khác nhau cũng có tập tính khác nhau : có nhóm ăn tạp, 
có nhóm ãn chuyên (chuyên án thịt, chuyên ăn xác chết, chuyên ăn hạt, 
chuyên ãn quả). 

* Tập tính sinh sản của các loài chim rất khác nhau. Nhưng, nói 
chung cac giai đoạn trong quá trình sinh sản nuôi'con của các loài chim 
gồm : giao hoan (có hiện tượng khoe mẽ), giao phối, làm tổ, đẻ trứng, 
ấp trứng và nuôi con. Các giai đoạn này được biểu hiện khác nhau tùy 

theo các bộ chim. 

t- 
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Bài 46. 


LỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ) 


THO 

I / \ f Al \ V 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Hãy nêu cấu tạo ngoài của tho thích nghi với điều kiện sống. 

Câu 2*. Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối da 
là 74 km/h, trong khi đó cáo xám : 64 km/h ; chó sàn : 68 km/h ; chó sói : 
69,23 km/h, thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát 
khỏi những loài (hú ãn thịt kế trên. 

Càu 3. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn 
thai sinh. 

Câu 4. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Thò đào hang bàng : 

I I a) Chi sau dài. 

I I b) Chi trước ngán, 

I I c) Các răng cửa 

Q d) Cả a và b. 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1. Đặc diểni cấu tạo ngoài của thó thích nghi với điểu kiện 
sống được trình bày ở bảng sau : 


Bộ phận 
cơ thể 

Đãc điểm cấu tạo ngoài 

Sự thích nghi với đời sống và 
tập tính lẩn trốn kẻ thù 

Bộ lông 

Bộ lông mao, dày, xốp 

Che chở và giữ nhiệt 
cho cơ thể. 

Chi (có vuốt) 

Chi trước ngắn 

Dụng để đào hang 

Chi sau dài khỏe 

bât nhảy xa giúp thỏ chạy 

nhanh khi bi săn đuổi 

« 
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Giác quan 

Mũi thính và lông xúc giác nhạy 

cảm 

phối hợp cùng khứu giác giúp 
thỏ thăm dò thức ãn hoặc môi 

trường 

. 

Tai rất thính có vành tai lớn. dài 
cử động được theo các phía. 

Định hưống âm thanh phát 

hiên sớm kẻ thù. 

■ 


Cằu 2. Thỏ hoang di chuyển nhanh hưn thú ãn thịt nó, nhưng nó 
không dai sức bằng, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm, lúc 

đó nó phải làm mồi cho thú ăn thịt. 

,ir ‘ - ' uộro I rỉ un ií>ífỉi oril MIO í ủ< 11 ậít víiH . 1 íiíi ì 

Câu 3, Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh 
là : Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng 
như các động vật có xương sống đẻ trứng. Phôi được phát triển trong 
bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. Con non 
được nuôi bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên. 

I •’ f J ; . tí,/ i . * ■ , ' ' j , : ‘ * Ị t';f ; Ị • J ' Ị 

Câu 4. Đứp án : b. 


Bài 47. 


CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 



Câu 1. Nêu những đạc điểm cấu tạo của cấc hệ tuẫn hoàn, hô hấp, 
thần kinh của thò (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so 
với các lớp dộng vật có xương sống đã học. 

BV pnÔ 2 nỊ ríolĩíỷ Ịj 3 nẻílCỊ ỏc Lĩ 

Câu 2, Hãy nêu tác dụng của cơ hoành. 

Câu 3. Đánh dấu + vào □ chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 

sau. Đãc điểm khác nhau cơ bản của hệ tiêu hóa ở thỏ (Thú) với các 

* * 

động vât có xương sông khác là : 

Q a) Có manh tràng. 

76 


ípõ" 

NOt 


httD: //s achxua. edu. vn 

























□ b) Có UI yến nước bọt và sự thay răng. 

□ c) Có thực quản, dạ dày và ruột. 

Ị Ị d) Cả b và c. 

Câu 4. Đánh dấu + vào n chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Các túi phổi có vai trò gì trong sự hô hấp của thỏ (Thú) : 

□ a) Tăng diện tích hô hấp □ b) Là nơi trao đổi khí 0 2 và C0 2 

Q c) Là nơi sưởi ấm không khí o d) cả a và b. 

B - HƯÒNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Những đặc điểm cấu tạo trong của thỏ (Thú) thể hiện sự 
hoàn thiện hơn của lớp động vật có xương sống đã học là : 

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến sự 
hoạt động phong phú và phức tạp của thỏ. 

— Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi chia thành nhiều túi có tác 
dụng làm tăng diện tích trao đổi khí. 

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 

- Thân sau : cấu lạo phức tạp phù hợp với chức năng trao dổi chất. 

Câu 2. Tác dụng của cơ hoành : Cơ hoành co dãn làm thay đổi lổng 
ngực. Khi cơ hoành co thể lích lồng ngực lớn, áp suất giảm, không khí 
tràn vào phổi (hít vào). Khi cơ hoành dãn, thể tích lổng ngực giam, áp 
suất tăng, không khí tỉr phổi ra ngoài (thở ra). 

Câu 3. Đáp án : b. 

Cảu 4. Đáp án : a. 
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Bài 48. 

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ, 

B| THÚ HUYỆT VÀ BỘ THÚ TÚI 

■ i ■ 

A - CÂU HỎỈ VÀ BÀI TẬP 


Câu 1. Phân biệt các nhóm thú bằng đặc diểm sinh sản và tập tính 
bú sữa của con sơ sinh. 

Câu 2. Hãy so sánh dặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và 
kanguru thích nghi với đời sống của chúng. 

Câu 3. Đánh d ấu + vào Q chỉ câu trá lời đúng nhất trong các câu 
sau. Chi sau và đuôi của kanguru phát triển có ý nghĩa gì đối với đời 
sống của chúng ? 

Q a) Đứng và đi lại dẻ dàng 

I I b) Sử dụng dế nhảy xa. 

I I c) Là vũ khí chống lại kẻ thù 

I I d) Cả a và b. 

Cáu 4. Đánh d ấu + vào ô Q chí câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Đặc điểm nào ở thú mỏ vịt giống với Bò sát ? 

□ a) ĐẺ trứng và thân nhiệt thay đổi. 

C~Ị b) Bơi lội bằng chân có màng bơi 

□ c) Không có vú, chi có tuyến sữa 
I I d) Cả a và b. 

B - HUỐNG DẪN GIẢI 

Càu 1. Đặc điểm sinh sản và tập tính bú của con non sơ sính ở các 
nhóm thú được phân biệt như bảng sau : 
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Lớp Thú 
(Có lông mao 
có tuyến sữa) 

Thú đẻ trứng 


Bộ Thú huyệt - 
Đai diên : Thú mỏ vít 

‘P ■ 

Thú đẻ con 

Con sơ sinh rất nhỏ 
được nuôi trong túi da ở 
bụng thú mẹ 

Bô Thú túi - Đai diên : 

■ * i 

Kanguru 

Con sơ sình phát triển 
binh thường 

Các bô thú còn lai 

■ + 


Câu 2. Đạc điểm cấu lạo và lập tính của thú mò vịt và kanguru được 
so sánh ở bảng sau : 


Loài 

Nơi 

sống 

Cấu tạo 
chi 

Sự di 
chuyển 

Sinh 

sản 

Con sơ 
sinh 

Bộ 
phận 
tiến sữa 

Cách cho 
con bú 

Thú mỏ 
vít 

m 

Nước 

ngọt 

Chi có 
màng 
bơi 

Đi trên 
cạn, bơi 
trong 
nước 

Đẻ 

trứng 

Bình 

thường 

Chỉ có 
tuyến 
sữa 
(chưa 
có vú) 

Liếm sữa bám 
trên lông mẹ 
hoặc uống sữa 
hòa tan trong 
nước 

Kanguru 

Đồng 

cỏ 

Chi sau 
lớn, 
khỏe 

Nhảy 

Đẻ 

con 

c 

Rất nhỏ 

Có vú 

Ngoam chặt 
lấy vú, bú thụ 
động 


Câu 3. Đáp án : b. 

1 f 1 f * 

Cáu 4. Đáp án : a. 

Bài 49. 

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) 
BỘ DƠI VÀ BỘ CÁ VOI 

■ m 

u 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Càu 1. Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay. 

Câu 2. Trình bày đặc điểm cấu tạo của Cá voi thích nghi với đời 
sống trong nước. 


Câu 3. So sánh cấu tạo ngoài và tập tính án giữa dơi và cá 





httD://sachxua.edu.vn 







































Câu 4. Đánh dấu + vào n chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Dơi là sinh vật có ích vì : 

ử 

Ị I a) Phân rơi được dùng làm phân bón 

Ị I b) Phần lớn dơi án sâu bọ 

c) Dơi chỉ hoạt đồng vào ban đêm 

Q d) Cả a và b. 

B-HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Đạc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay được 
thể hiện : 

- Chi trước biến đổi thành cánh da : là một màng da rộng phủ lông 
mao thưa, mềm mại nối liền với cánh tay, ống tay, các xương bàn và các 
xương ngón (rất dài) với mình, chi sau và đuôi. 

- Đuôi ngắn, thân ngắn và hẹp. Chân yếu có tư thế bám vào cành 
cây treo ngược cơ thể. 

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống ở dưới 
nước được thể hiện : 

- Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn, có lớp mỡ dưới 
da rất dày, cổ không phân biệt với thân, vây đuôi nằm ngang, bơi bằng 
cách uốn mình theo chiểu dọc. 

- Chi trước biến đổi thành vây dạng chèo, song vẫn dược nâng đỡ 
bởi các xương chi như các dộng vật có xương sống ở cạn, xương cánh 
tay và xương ống tay ngắn, các xirơng ngón tay rất dài. 

Câu 3. So sánh cấu tạo ngoài và tập tính ăn giữa dơi và cá voi ở bảng sau : 


I 


Tên 

động 

vât 

ÉI 

Chi trước 

Chi 

sau 

Đuôi 

Cách di 
chuyển 

Thức ãn 

Đặc điểm 
răng và cách 
ăn 

Dơi 

Cánh da 

Nhỏ 

yếu 

Đuôi 

ngắn 

Bay 

không có 
đường 
bay 

Sâu bọ, 
rau quả 

Răng nhọn 
sắc, phá vỡ 
vỏ cứng của 
sâu bo 

n 

Cá voi 
xanh 

Vây t)ơi 

Tiêu 

biến 

i'(új ‘ ; 

Vây đuôi 

Bơi uốn 

mình 

theo 

chiều 

doc 

■ 

Tôm, cá 
động vật 
nhỏ 

Không có 
răng, lọc mối 
qua khe của 
tấm sừng 
miệng 

. iov ìn tW ỉt)b 

Câu 4. Đáp ân . 

í lĩ 

; b. 

Hif; í |I • ỉ 


1 ‘ 1 'ì H r\ 
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Bài 50. 


•i 


ĐA DẠNG CỬA LỚP THÚ (tiếp theo) 

BỘ ĂN SÂU BỌ, Bộ GẬM NHẤM, BỘ ĂN THỊT 

■ m 7 m m * H ■ 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1 . Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú : Ăn sâu bọ. Gặm 
nhấm và Ản thịt. 

n 

Câu 2. Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời 
sống đào hang trong đất. 

Câu 3. Nêu tập tính bắt mồi của những đại diên của ba bộ thú : Ăn 

sâu bo, Găm nhấm, Ăn thịt. 

■ 9 » * ■ 


Câu 4. Tìm những cụm từ thích hợp điền vào ô Q để hoàn thiên 
bảng sau : 


Bộ Thử 

Loài động 

vât 

■ 

Môi trường sống 

Đởĩ sống 

iu 

Cấu tạo răng 

Cách bắt 
mổi 

Chế độ 
àn 

An sâu 

bo ;>> 

d 

Chuôt chù 

r 






Ch uòí chũi 

§■ 






Gặm 

nhấm 

Chuột đổng 






Sóc 






Ăn thit 

Bảo 






Sói 






Những câu 
trả lời lựa chọn 

ế 

- Trên mặt đất 

- Trên mạt đất vá 
trẻn cây 

-Trên cây 

- Đào hang trong 
đất 

“ Đơn độc 

“ Đàn 

- Ràng nanh 
dảỉ nhọn, 
răng hàm 
dẹp bền sắc 

- Các răng 
đều nhon 

h 

- Răng cửa 
lớn, có 
khoảng 
trống hàm 

- Đuổi mồi, 
bắt mồi 

“ Rình mổi ( 

võ mổỉ 

“ Tim mồi 

- Ăn thực 

vât 

1 

- Ãn 
động 
vạt 

- An tạp 

■ 


8 ! 

f\ 
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B - HƯỜNG DAN GIAI 

Cáu 1. Dựa vào bộ rãng để phân biệt ba bộ thú. Đó là : 

- Bô ăn sâu bọ có cấu tạo răng : Các răng đểu nhọn. 

- Bô săm nhấm có cấu tạo răng : Rãng cửa lớn, có khoáng trống ham. 

- Bộ ăn thịt có cấu tạo rang : Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp 
bền và sác. 

Câu 2. Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với cuộc sống 
đào hang trong đất được thể hiện : 

- Có chi truức ngắn, bàn taỵ rộng và ngón tay to khoẻ dể đào hang. 

- Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đạc biệt 
có lỏng xúc giác dài ở trên mõm. 

Câu 3. Tập tính bắt mồi của các đại diện thuộc 3 bộ thú ( bộ ăn sâu 
bo, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt) là : 

■ T 9 * *■ M 

- Bộ Ăn sâu bọ : Có tập tính tìm mồi. 

- Bộ Gậm nhấm : Cũng có tập tính tìm mồi. 

- Bộ Ăn thịt : Có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, bắt mồi. 

Câu 4, Cấu tạo đời sống và tạp tính cua một số đại diện thuộc 3 bộ 
thú (bộ Án sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ An thịt) như sau : 


, Bõ thú 

■I 

-1 

Loài động 

vặt 

Môi trường 
sống 

Dời 

sống 

Cấu tạo răng 

Cách bắt 
mồi 

Chế độ 
ân 

Ăn sàu bo 

■ 

Chuột chù 

T rên măt đãt 

J 

Đơn dộc 

Các răng đếu nhọn 

Tim moi ; 

Ăn động 

vât 

■ 

Ghưôt chũi 

■r 

Đào hang 
trong đất 

Đơn đôc 

■ 

Cảc răng đéu nhọn 

Tìm mổì 

Ăn động 

vât 

■ 

; Gặm nhấm 

Chuột 

đống 

Trên màt đất 

* 

Đàn 

Răng cửa lớn cố 
khoảng trống hàm 

Tìm mái 

Ăn tạp 

■ 

Ãn thít 
■ 

Sóc 

Sống trên 
cây 

Đàn 

Rãng cửa lớn có 
khoảng trống hàm 

Tìm môi 

Ăn thực 
vât 

9 

Báo 

Trên mãt đất 

ã 

và trên cây 

Đơn đõc 

■ 

Rãng nanh dài nhọn, 
râng hàm dẹp bên, sẳc 

Rinh mối, 
vổ mồ ỉ 

Ăn đòng 
vãt 

p 1 

Sói 

Trên mãt đát 
■ 

Đàn 

Râng nanh dài nhọn, 

Ị rỗng hàm dẹp bên, sắc 

Đuổi mồi, 
bắt mổi 

Ăn dộng 

vật Ị 
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Bài 51. 

■ 

ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo) 

CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

fi 

Câu 1 . Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc. Phân biệt 
thú Guốc chẩn và thú Guốc lẻ. 

Cáu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khí hình người với 

khỉ và vượn. 

* 

Câu 3. Hãy minh họa bàng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú 
đối với con người. 

Câu 4. Hãy nêu cấu tạo, đời sống và tạp tính của một số đại diện 
của thú Móng guốc. 

Câu 5. Hãy trình bày đặc điểm chung của lớp Thú. 

B - HƯÓNG DẪN GIẢI 

^ iT * 

Câu 1 . Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc ià ; 

- Thú Móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của 
mồi ngón có bao sừng bao bọc, được gọi là guốc. 

- Thú Móng guốc di chuyển nhanh, vì thường có chân cao, trục ống 
chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng, chỉ những đốt cuối 
của ngón chân có guốc mới chạm đất (diện tích tiếp xức với dâì hẹp). 

Phàn biệt thú Guốc chẩn và thú Guốc lẻ 


Thú Guốc chẵn 

Thủ Guốc fẻ 

- Móng guốc có 2 ngón chân giữa phát 

- Móng guốc có 1 ngón chân giữa phát 

triển bằng nhau. 

triển nhất. 

- Đa sổ sống theo đàn. 

— Sống theo đàn (ngựa) hoặc sống đơn 

- Có loài ăn tạp, có loài ãn thực vật. 

độc (tê giác). 

nhiều loài nhai lai 

• 1 

- Ản thực vật; không nhai lại 
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Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của khỉ hình người với 
khỉ và vượn ở bảng sau : 


Đai điên 

H ■ 

Đãc điểm cấu tao 

a ■ 

Đời sống 

Chai mông 

Túi má 

Đuôi 

Khỉ 

Có chai mòng 

lớn 

Có túi má 
lớn 

Đuôi dài 

Sống theo đàn 

Vươn 

9 

Có chai mông 
nhỏ 

Không có 
toi má 

Không có 
đuôi 

Sống theo đàn 

Khi hình 
người 

Đười ươi 

Không có 
chai mông 

L —— 

Không có 
túi má 

Không cỏ 
đuôi 

. 

Sống đơn độc : 

Sống theo đàn 

Tinh tinh 

Gô ri la 


Câu 3. Vai trò của thú đối với con người được thể hiện ở bảng sau : 


STT 

Những măt tợí đối với 
con người 

Tên toài động vật 

1 

Thực phẩm 

Lợn, trâu, bò.,. 

2 

Dươc liêu 

+ I- 

Khỉ, hươu, hươu xạ... 

3 

Sức kéo 

Tráu, bò, ngựa... 

4 

Nguyên liệu chó mĩ nghệ 

Ngà voi. sừng trâu. bò... 

5 

Vật liệu thí nghiệm 

Khỉ, chó, thỏ, chuột... 


Câu 4. Đặc điểm chung của ỉớp Thú được trình bày ờ bảng sau : 


Độ 

lông 

Bộ rãng 

Tuần hoàn 

Sinh 

sàn 

Nuôi 

con 

Nhiệt độ 
cơ thể 

Tim 

(số 

ngân) 

Máu trong tim 

Máu 
nuôi cơ 
thể 

Số 

vòng 

tuán 

hoàn 

--— ^ 

Lõng 

mao 

Răng phân 
hoá:răng 
cửa,răng 
nanh, răng 
hàm 

4 ngăn 

Nửa phải tim 
chứa mâu đỏ 
thẫm. Nửa trãi 
chứa máu đỏ 
tươi 

Máu đỏ 

2 

vòng 

Thai 

sinh 

Bằng 

sữa 

me 

E 

Ổn định 
(động 
vật hằng 
nhiệt) 


a 
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Bài 52. 


THỤC HÀNH : XEM BĂNG HÌNH VỂ ĐỜI SỐNG VÀ 

TẬP TÍNH CỦA THÚ 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Câu 1. Hãy trình bày về mồi trường sống của Thú. 

■ 

Câu 2. Các hình thức di chuyển của Thú là gì ? 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Môi trường sống của Thú rất khác nhau 

- Thú sống ở đất : thường ở nơi trống trải, có ít chỗ trú ẩn và nhiều 
thức àn (bộ Móng guốc, bộ Gậm nhấm, bộ Ản sâu bọ...). 

- Thú sống trong đất : Có loài dào hang để ở (chuột đồng, đúi, 
nhím). Có loài đào tìm kiếm thức ăn trong đất (chuột chũi). 

- Thú ở nước : Có loài chỉ sống trong nước (cá voi, cá đen phin, bò 
nước). Có loài sống ở nước nhiều hơn (thú mỏ vịt, rái cá, hải li..) 

- Thú bay lượn : Có loài ban ngày ở trong hôc cây, ban đêm đi kiếm 
ăn trên không trung (dơi ăn sâu bọ) ; sống trên cây, ăn quả (dơi quả) ; 
có loài hoạt dộng về ban ngày (sóc bay). 

Câu 2. Các hình thức di chuyển của thú cũng khá đa dạng : 

- Đi, chạy bằng 4 chân hoạc 2 chân (thú Móng guốc, thú Ăn thịt, 
thỏ, kanguru, khí, vượn...); leo trèo (sóc, vượn, báo, mèo rừng...). 

- Bay (dơi), lượn (cầy bay, sóc bay). 

- Dơi (cá voi, cá đen phin, rái cá, hải li, trâu nước...). 
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Ch ương VII 

Sự TIÊN HOÃ CỦA ĐỘNG VẬT 

Bài 53. 

MÔI TRƯỜNG SÔNG VÀ sự VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN 

Câu 1. Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di 
chuyển hoặc chi có một hình thức di chuyên. 

1 # J 

Câu 2. Nêu lợi ích của sự hoàn chinh cơ quan di chuyển trong quá 
trình phát triển của giới Động vật. Cho ví dụ. 

Câu 3. Hãy xác định hình thức di chuyển của các đại diện tương ứng : 


Hình thức di chuyển 

Đáp án 

Đai diên 
* ■ 

1. Đi, chạy 

1*9 

a. Bồ câu 

2. BÒ 

2 ._' 

b. Kanguru 

3. Nhảy 

3. 

c. Mèo rừng 

4. Leo trèo 

4. »+*» 

d. Giun đất 

5. Bơi 

1 5 

w * I + + e p 

1 e. Cá voi 

6, Bay 

0 I 19**1 

g, Đà điểu 



h. Cá ngựa 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1. * Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là : Vịt trời (đi, 
chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy, bay)... 

* Những đại diện có 2 hình thức di chuyển là : Vượn (đi, leo trèo), 
chim cánh cụt (bơi, đi)... 

* Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là : Cá chép (bơi), giun 
đất (bò), dơi (bay)... 

86 
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■ 


Câu 2. Trong quá trình tiến hoá, sự hoàn chỉnli các cơ quan di 
chuyển tạo điều kiện cho con vật có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, 

châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của chúng. Ở từng cơ quan 
vận động, các động tác cũng dần dẩn linh hoạt, đa dạng hơn thích 
nghi với điểu kiên sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nắm, 
leo trèo...). 

m 

Câu 3. Đáp án : 1. g ; 2. d ; 3. b ; 4. c ; 5. e và h ; 6. a. 


Bài 54. 

TIẾN HOÁ VỂ TỔ CHỨC cơ THỂ 

# 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

e * 

Câu 1. Nêu sự phân hoá và chuyên hoá của một số hệ cơ quan trong 
quá trình tiến hoá của các ngành dộng vật (hô hâp, tuần hoàn, thần kinh, 
sinh dục). 

Câu 2. Hãy đánh dấu + vào Q chỉ đúng cơ quan hô hấp có ở các 
động vật trong bảng dưới đây : 


Cơ quan hô hấp 

Cá mè 

Nhái bén 

Thằn lằn 
bóng 

Gà 

Chó 

Mang 






Da và phổi 






Phổi 




A 


Phổi cỏ các túi khí 







1 # _ V \ 

A y Vyfa/ + \ V 

B - HƯÓNG DẨN GIÀI 

Cậu 1, Sự phản hoẩ nì i.atL rủa cậr rỵợẬn h 
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■ 

Ngành 

Tên động 

vát 

-1 

Hệ hô hấp 

Hê tuẩn hoàn 
■ 

Hê thẩn kính 

■ 

Hẻ sính duc 

■ r 

Động vật 
nguyên sinh 

Trùng 1 
biến hình 

Chưa 
phân hoả 

Chưa phân hoá 

Chưa phân hoá 

Chưa j 
phân hoá 

Ruột 

khoang i 

Thuỷ tức 

Chưa phân 
hoá 

Chưa phân hoa 

Hỉnh mạng lưới 

Tuyến sinh 
dục không 
có Ống dẫn 

Giun đốt 

■ 

Giun đất 

Da 

Tim chưa có 

tâm nhĩ và tâm 

thất, hẽ tuần 

1 ■ 

hoàn kín 

Hinh chuỗi 
hạch (hạch 
não, hach dưới 
hầu, chuỗi 
hạch bụng) 

Tuyên sinh 
dục có ống 
dẫn 

Chân khớp 

Châu chấu 

r 

Khí quản 

♦ 

Tim chưa có 
tâm nhĩ và tâm 
thất, tuần hoàn 
hở 

Hình chuỗi 
hạch (hạch não 
lớn, hạch dưới 
hẩu, chuỗi 
hạch ngực và 
bụng 

Tuyến sinh 
dục có ống 
dẫn 

Động vật có 
xương sống 

Cá chép 

Ếch đồng 

Thằn lằn 
bóng 

Chim và thú 

Mang 

Da - phổi 

Phổi 

Phổi vã túi 
khí 

Tim có tâm thất 
và tâm nhĩ, hệ 
tuần hoàn kín 

Hình ống {bộ 
não, tuỷ sống) 

Tuyến sinh 
dục có ống 
dẫn 


Câu 2. Đáp án (bảng dưới) 


Cơ quan hô hấp 

Cá mè 

Nhái bén 

Thằn lằn 

bóng 

Gà 

Chó 

Mang 






Da và phổi 


+ 




Phổi 



+ 



Phổi có các túi khí 

■ 




+ 

+ 
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TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN 

Câu 1. Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các 
hình thức sinh sản đó. 

Câu 2. Giải thích sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính và tập tính 
chăm sóc con non ở động vật. 

Câu 3. Hãy chọn các cụm từ : Cức động vật đơn tính, giao từ đực, thụ 
tình trong, thụ tinh chéo, thụ tình ngoài, cơ quan sinh sản dựa và cái, 
chín không đều, su thu tình điên vào chô thay cho cac so 1,2, 3,... đc 
hoàn thiện các câu sau : 

_ Từ . (1) .trong môi trường nước hiệu quả thấp đến 

.(2).. đảm bảo xác suất thụ tinh cao. 

— Từ tư thu tinh đến. (3) . 

f i 1 

_ Thụ tinh chéo xảy ra chủ yếu ở.(4).. nhưng cũng xảy 

ra ở một số động vật lưỡng tính do. (5). . và giao tử cái. 

(6) . hoặc các . (7) .. nằm xa nhau trên cơ thể hoặc 

.(8).xảy ra bên ngoài (ở môi trường nước). 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Ở dộng vật có 2 hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô 
tính và sinh sản hữu tính. 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực 
và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc 

mọc chồi). 

— Sinh sản hữu tính (có ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản 
hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào 
sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có 2 hình thức 
thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. 


ípo. 

NOT 
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Cáu 2. Sự tiến hoá của hình thức sinh sản hưu lính và tập tính chăm 
sóc con non ở dộng vật được thể hiện ớ báng dưới đáy : 


Tên loài 

Hình thức 

thu tinh 

■ 

Sinh đẻ 

Phảt triển phỏị 

Tập tinh 
bảo vệ 
trứng 

Tập tính nuôi 
con 

/>v V 1 

Trai sông 

Thụ tinh 
ngoài 

Đẻ trứng 

Biến thái 

Không 

Ấu trùng tự đỉ 
kiếm mổ í 

Châu chấu 

Thụ tinh 
trong 

Đẻ trứng 

Biển thái 

Không 

Ẩu trùng tự đỉ 
kiếm mổi 

Cá chép 

Thụ tinh 
ngoài 

Đẻ trứng 

+ 

Trực tiếp 
(không nhau 
thai) 

Không 

Con non tự đl 
kiếm mổi 

Thằn lằn 
bóng đuôi 
dài 

Thụ tinh 
trong 

Đẻ trứng 

Ti rực tiếp 
{không nhau 
thai) 

Không 

Con non tư đi 

■ 

kiêm mõi 

Chim bồ 
câu 

Thụ tinh 

trong 

Đẻ trứng 

Trực tiếp 
(không nhau 
thai 

Làm tồ ấp 
trứng 

Nuôi con bằng 
sữa diếu, mớm 
mổ ì 

Thỏ 

Thụ tinh 
trong 

Đẻ con 

Trực tiếp (cỏ 
nhau thai) 

Đào hang, 
lót ổ 

Nuôi con bằng 
sữa me 

m 


Câu 3* Đáp án : 1. Thụ tinh ngoài ; 2. Thụ tinh trong ; 3. Thụ tinh 
chéo ; 4. Các động vật đơn tính ; 5. Giao tử đực ; 6. Chín không đều ; 7. 
Cơ quan sinh sản đực và cái ; 8. Sự thụ tinh. 

^ I \ l \ J HI \ J| 

B - - mà r - ■ ■ 3 

Bài 56. 

CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật. 

Câu 2, Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá 
chép hơn ? 
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DO 

NO' 



































B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1. Cây phát sinh là một sơ đổ hình cây phát ra những nhánh từ 
một gốc chung (tổ tiên chung). Các nhánh ấy lại phát ra những nhánh 
nhỏ hơn từ những gốc khác nhau và tận cùng bằng một nhóm động vật. 
Kích thước của các nhánh trên cây phát sinh càng lớn bao nhiêu thì số 
loài của nhánh đó càng nhiều bấy nhiêu. Các nhóm có cùng nguồn gốc 
có vị trí gần nhau thì có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn. Ví dụ : Cá, 
Bò sát, Chim và Thú có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn so với quan 
hệ họ hàng của chúng với Giáp xác, Nhện và Sãu bọ. 

Câu 2. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì 
cá voi thuộc lớp Thú bắt nguồn từ nhánh tiến hoá có gốc cùng với hươu 
sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp 

hơn vói lớp Thú. 
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VIII 


ĐÔNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 

m ■ 


Bài 57. 


ĐA DẠNG SINH HỌC 


A - CÂU Hỏi VÀ BÀI TẬP 

Cảu 1 . Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật 
ò đới lạnh và hoang mạc đới nóng. Giải thích ? 

Càu 2. Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến 
s6 lượng loài động vật như thế nào ? Giải thích ? 

B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Cảu 1 . Đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật đới 
lạnh và hoang mạc đới nóng được giải thích ở bảng sau : 


Môi trường đổi lạnh 

Mõi trưdng đới nóng 

Những đặc điểm 
thích nghi 

Giải thích vai trò 
cùa các đặc điểm 
thích nghi 

Những đặc điểm 
thích nghi 

Giải thích vai trò của các 
đặc điểm thích nghi 


Bộ lông dầy 

Giữ nhiệt cho 
cơ thể 


Chân dái 

Vị trí cơ thể cao so vâi cát 
nóng, bước nhảy xa hạn 
chê ảnh hưâng của cát 
nóng. 

Cấu 

tao 

+ 

Mỡ dưới 
da dốy 

Giữ nhiệt 
dự trữ năng lượng 
chống rét 

Gấu 

tao 

■ 

Chân cao, móng rộng, 
đệm thịt dày 

Không bị lún và đệm thịt 
chổng nống 


Lông màu 
trắng mùa 
đống 

Dễ ỉẫn với tuyết 
che mắt kẻ thù 


Bướu mỡ lạc đà, Màu 
tòng giống màu cát 

Ndi dự trữ mỡ (nước trao 
đổi chát) giống màu mốĩ 
trường 


Ngủ trong 
mùa đỏng 

Tiết kiệm nãng 
lượng 


Mỗì bước nhảy cao 
và xa 

Hạn chế sự tiếp xúc với 
cát nóng 


Dỉ cư vé 
mùa đông 

Tránh rét, tỉm nđi 
ấm áp 


Di chuyển bằng cảch 
quãng thân 

Hạn chế sự tiếp xúc vớỉ 
cát nóng 

Tập 

tính 



Tập 

tính 

Hoạt động vào 
ban đêm 

Để tránh nóng ban ngày 

Hoạt động 
về ban 
ngày trong 
mua ha 

Thời tiết ấm hơn 
để tận dụng 
nguổn nhiệt 

Có khả năng đi xa 

Tìm nguồn nước phén bố 
rải rác và rất xa nhau 



Có khả năng nhịn 
khát 

Khí hậu quá khô, thời gian 
để tím nước làu. 





Chui rúc vào 
trong cát 

Chống nóng 


92 


NOTCopỵ 


httD://sachxua.edu.vn 































































































































Câu 2. Khí hậu môi trường hoang mạc đới nóng rất nóng và khô. 
Các vực nước rất hiếm gặp, phân bố rải rấc và rất xa nhau. Thực vật thấp 
nhỏ, xơ xác. Động vật gồm ít loài và có những thích nghi rất đặc trưng 
đối với khí hậu khô và nóng. Ví dụ, chuột nhảy có chân dài, mảnh nên 
cơ thể nằm cao so với cát nóng, mỗi bước nhảy rất xa trên hoang mạc ; 
lạc đà CÓ chân cao, móng rộng, không bị [Ún trong cát, có đệm thịt dày 
chống nóng. Bướu trên lưng lạc đà chứa mỡ, khi cần, mỡ trong bướu có 
thể chuyển dái thành nước (nước trao đổi chât) cho hoạt động cua cơ 
thể. Nhiều loài có bộ lông màu nhạt giống với màu cát để không bắt 
nắng và dễ lẩn trốn kẻ thù. 

Bài 58 ; 

ĐA DẠNG SINH HỌC (tiếp theo) 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Câu 1. Giải thích vì sao số loài dộng vật ở môi trường nhiệt đới lại 
nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng. 

Câu 2. Cấc biện pháp cẩn thiết để duy trì đa dạng sinh học. 

B - HƯỞNG DẪN GIẢI 

Câu 1 . Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới cao hơn hẳn so vói 
tất cả những môi trường địa lí khác trẽn Trái Đất, là do môi trường nhiệt 
đới có khí hậu nóng, ẩm tương đối ổn định, thích hợp với sự sống của 
mọi loài sinh vật. Điều này đã tạo điều kiện cho các loài động vật ờ 
nhiệt đới gió mùa thích nghi và chuyên hoá cao đối với những điều kiện 
sống rất đa dạng của môi trường. 

Ví dụ, về sự chuyên hoá tập tính dinh dưỡng của các loài rắn trên 
đồng ruộng, ở dồng bằng Bấc Bộ : có những loài chuyên ân rắn, có 
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những loài chủ yếu ãn chuột, hoặc chủ yếu ăn ếch nhái hay ăn sâu bọ. 
Có loài bắt chuột ve ban ngày (bắt trong hang), có loài về ban đêm (băt 
ờ neoài hang)... Do vây, trên cùng một nơi có thê co nhiêu loai cung 
sóng bên nhau, tận dụng được nguồn sống của môi trường mà khổng 
canh tranh với nhau, làm cho số lượng loài động vật ở nơi dó lăng lên 

rõ rệt. 

■ 

Cảu 2. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự giảm sút độ đa dạng 
sinh học là : 

Ị 

— Nan phá rừng, khai thác gổ và các lâm sản khác, du canh, di dân 
khai hoang, nuôi trổng thuỷ sản, xây dựng đõ thị, làm mất mỏi trường 
sống của dộng vật. 

- Sự sàn bắt buôn bán động vật hoang dại cộng với việc sử dụng 
tràn lan thuốc trừ sâu, việc thải các chất thái của các nhà máy, đặc biệt 
là khai thác dầu khí hoặc giao thông trên biển. 

Do vậy, để bảo vệ da dạng sinh học cần cỏ biện pháp cấm đốt, phá, 
khai thác rừng bừa bãi, săn bắt buôn bán động vật, đẩy mạnh các biện 
pháp chống ô nhiễm môi trường. 

Bài 59. 

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC 

■ 


A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

• I I * iu 

Câu 1. Biện pháp đấu tranh sinh học là gì ? 

Câu 2. Nêu các biên pháp dấu tranh sinh học. 

Câu 3. Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh 
học. Cho ví dụ. 

i 1 
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B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

'■ f - „ 

Câu L Biện pháp đấu tranh sinh học là sử dụng các thiên địch (sinh 
vật tiêu diệt sinh vật có hại), gây bệnh truyền nhiễm và gây vó sinh ờ 
động vật gây hại, nhầm hạn chế tác động của sinh vật gây hại. 


Câu 2. Các biện pháp dấu tranh sinh học được trình bày ớ bảng sau : 


STT 

Các biện pháp đấu tranh 
sinh học 

Tèn sinh vât 

8 

gây hại 

Tên thiên đich 

■ 

1 

\ V .■ 

Sử dụng thiên địch trực 
tiếp tiêu diệt sính vật 
gảy hại. 

- Sâu bọ. cua, ốc 
mang vật chủ trung 
gian 

- Ấu trùng sâu bọ 

- Sâu bọ 

- Chuòt 

- Gía cầm 

- Cá cở 

- Cóc, chim sẻ, thằn lằn 

• Mèo, rắn sọc dưa, diều 
hâu, cú vọ, mèo rửng 

2 

SửdỊựig thiên địch đẻ 
trứng kí sinh vào sâu hại 
hay trứng sảu hại 

m 

- Trứng sâu xám 

- Cây xương rổng 

- Ong mắt đỏ 

- Loài bướm đêm nhập từ 
Achentina 

3 

Sử dụng vi khuẩn gày ■ 

bệnh truyền nhiễm diệt 
sinh vật gảy hại 

- Thỏ 

Vi khuẩn myỏnia và vi 
khuẩn caỉíxi 


Câu 3. Những ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đàu tranh 

sinh học : 

* 

* Ưu điểm : 

Sử dụng đấu tranh sinh học dã mang lại những hiệu quả cao, tiêu 
diệt những loài sinh vật có hại, thể hiện nhiều ưu điểm so với thuốc trừ 
sâu, diệt chuột. Những loại thuốc này gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm 
rau, quả, ánh hưởng xấu tới sinh vật có ích và sức khoe con người, gây 
hiện tượng quen thuốc, giá thành còn cao. 

* Hạn chế : 

■ 

- Nhiều loài thiền địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa 
phương nên phát triển kém. Ví dụ, kiến vống được sử dụng để diệt sâu hại 
lá cam, sẽ không sống được ờ những địa phương có mùa dông quá lạnh. 
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- Thicỉi địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm 
hảm sự phát triển của chúng. Vì thiên địch thường có số lượng ít và sức 
sinh sản thấp, chỉ bắt được những con mồi yếu hoặc bị bệnh. Khi thiên 
địch kém phát triển hoặc bị tiêu diệt, sinh vật gây hại được miễn dịch, 
thì sinh vật gây hại ỉại tiếp tục phát triển. 

- Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh 
vật khác phát triển. Ví dụ để diệt một loài cây cảnh có hại ở quần đảo 
Hawai, người ta đã nhập 8 loài sâu bọ là thiên địch của loài cây cảnh 
này. Khi cây cảnh bị tiốu diệt, đã làm giảm số lượng chim sáo chuyên 
ãn cây cảnh, nên làm tăng số lượng sâu hại ruộng mía vốn !à mồi của 
chim sáo. Kết quả là diệt được một loài cây cảnh có hại song sản lượng 
mía đã bị giảm sút nghiêm trọng. 

- Mỏt loài thiên đich vừa có thể có ích vừa có thể có hại : 

Ví dụ, đối với nông nghiệp chim sẻ có ích hay có hại ? Vấn đề này 
trước đây được tranh luận nhiều : 

+ Chim sẻ vào đầu xuân, thu và dông, ãn lúa, thậm chí ở nhiều vùng 
còn ãn cả mạ mới gieo. Vậy chim sẻ là chim có hại. 

+ Về mùa sinh sản, cuối xuân đầu hè, chim íì n n 1 r 1 tt J 

hại cho nông nghiệp. Vậy chim sẻ !à chim có ích. 

Qua thực tế, có một giai đoạn Trung Quốc tiêu diệt chim sẻ (vì cho 
rằng chim sẻ là chim có hại), nên đã bị mất mùa liên tiếp trong một số 
năm. Thực tế đó đã chứng minh chim sẻ là chim có ích cho nông nghiệp. 



DO 






OPY 
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Bài 60. 


ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 
A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

» 

Câu 1. Thế nào là động vật quý hiếm. 

Câu 2. Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích 
từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ. 

Câu 3. Đánh dấu + vào Q chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu 
sau. Để bảo vệ động vật quý hiếm, cần phải : 

n a) Chuyển động vật quý hiếm đến nơi xa các khu dân cư. 

I I b) Không bắt và nuôi các động vật quý hiếm. 

I I c) Tạo ra môi trường sống thích hợp với động vật quý hiếm, tăng 
cường gây nuôi và không săn bắt dộng vật quý hiếm. 

Q d) Cả a và b. 


B - HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1, Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về : thực 
phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, 
xuất khẩu... và là những động vật sông trong thiên nhiên trong vòng 10 
năm trở lại đáy đang có số lượng giảm sút. 

Câu 2. Động vật nào có sô lượng cá thể giảm 80% được xếp vào cấp 
độ rất nguy cấp (CR), ví dụ : ốc xà cừ, hươu xạ ; giảm 50% thì được xếp 
vào cấp độ nguy cấp (EN), ví dụ : tôm hùm đá, rùa núi vàng ; giảm sút 
20% thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU), ví dụ : cà cuống, cá ngựa. 
Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuối hoặc bảo tồn (sống 
trong điều kiện được bảo vệ) thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR), 
ví dụ : gà lôi trắng, khướu đầu đen, khỉ vàng, sóc đỏ. 

Cáu 3. Đáp án : c. 

# 
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Bài 61-62. 

TỈM HIỂU MỘT SÔ ĐỘNG VẬT CỐ TẨM QUAN 

TRỌNG TRONG KINH TẾ ỏ ĐỊA PHƯƠNG 

■ p 

A - CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP 

Câu 1. Địa phương em thường nuôi những động vật nào ? 

Câu 2. Cắc động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối 
với sự phát triển kinh tế ? 

8 - HƯỚNG DẪN GIẢI 

\ - ỉ l w 1 ■ " , 

Câu 1. Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi các loại gia 

súc (trâu, bồ, lợn, chó, mèo...), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng...), cá, 
tôm, ba ba, lươn... Các hình thức nuôi tuỳ thuộc vào điểu kiện của từng 
gia đình và từng địa phương. Có trường hợp thì chăn thả dể con vật tự 
kiếm ãn và cho ãn thêm. Có trường hợp nuôi nhốt trong chuồng trại và 
cung cấp toàn bộ thức ăn cho vật nuôi. 

Câu 2. Ý nghĩa kinh tế của các vật nuôi ở các địa phương chủ yếu là : 
— Trâu bò cung cấp sức kéo (cày bừa, kéo xe...) và để lấy thịt, sữa... 

— Lợn là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của các địa phương. 

- Chó mèo là vật nuôi trong nhà : chó giữ nhà và cũng cung cấp thịt, 
mèo diệt chuột... 

n ■ 

— Gà, vịt, ngan, ngỗng : cung cấp thịt và trứng... 

— Cá, tôm ỉà nguồn thực phẩm có giá trị... 

Ngoài ra, ở một số vùng nhân đân còn nuôi một số đông vật khác : 
dê, hươu, gấu, ba ba, Hĩơn, rắn và chim cảnh... với mục đích cung cấp 
thực phẩm đặc sản có giá trị hoặc để làm cảnh, làm dược liệu... 
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Bài 63. 

ÔN TẬP 

A - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

^ * 

Câu 1. Hãy trình bày sự tiến hoá của giới Động vật 


Câu 2. Tầm quan trọng của động vật đối với con người là gì ? 

B - HUỐNG DẪN GIẢI 


Câu 1 . Sự tiến hoá trong giới Động vật được trình bày ở bảng sau : 


Đặc 

điểm 


Cơ thể đa bào 

Cơ thể đdn 
bào 


Đối xứng hai bên 

Đối 
xứng 
tỏa tròn 

Cơ thể 
mém 

Cơ thể 
mềm có 
vò đá 
vôi 

Cơ thể 
mềm, có bộ 
xương ngoài 
bằng kitin 

Cơ thể có bộ 
xương trong 

Ngành 

Động vật < 

nguyên 

sinh 

■ r 

'Ruột 

khoang 

- Giun dẹp 

- Giun tròn 

- Giun đốt 

Thân 

mém 

Chân khớp 

Động vật có 
xương sống 

Đại 

diện 

Trùng roi, 
trùng biến 
hình, trùng 
đẽ' giày, 
trùng kiết 
lị. trùng sốt 
rét 

Thuỷ 
tức, 
sứa, 
san hô, 
hải quỳ 

- Sán lông, 
sán lá 
gan, sán 
dây 

- Giun dũa, 
giun kim, 
giun rễ 
lúa 

- Giun đẵt, 
rươi 

Trai 

sông, 

sò, ốc 

sên t ốc 

vặn* 

mưc 

■ 

■ 

Tôm sông, 
mọt ẩm. rận 
nước, cua 
đổng, bọ 
cạp,châu 
chấu, bọ 
ngựa, ve 
sắu 

- Cá chép, cá 
nhâm, cá đuối. 

- Cá cóc Tam 

Đảo, ếch đổng, 
ếch giun. 

- Thằn lằn, rẩn, 
rùa, cả sấu 

- Đà điểu, chim 
cánh ';ụt, gà, 
vịt... 

I- . 

- Thú mỏ vịt, 
kanguru, cá voi, 
dơi, hổ. 
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Câu 2, Tẩm quan trọng của động vật đối với con người được thể 
hiện ở bảng dưới : 



Tầm quan 
trọng (1} 

Tên động vật 

Động vật không xương sống (2) 

Động vật có xương sổng (3) 

1 

Động 
vật có 
t'ch 

Thực phẩm 
(vật nuôi, 
đặc sản) 

Bào ngư, sò huyết, tôm hùm, cua 

bể, cà cuống 

Gia súc, gia cẩm (thịt, sữa), 
yến (tổ yến), ba ba 

DƯƠC lỉêu 

í 1 

. . 1 

Ong (tổ ong, mật ong), bò cạp 

Tắc kè, rắn hổ mang, rắn 
ráo, rắn cạp nong (rượu 
ngâm, nọc rắn), hươu, nai, 
khỉ, hd (cao) 


(1) 

(2) 

(3) 

1 

Cồng nghệ 
(vặt dụng, 
mĩ nghệ, 

! hương 
liệu..) 

Rệp cánh kiến (tổ cánh kiến), ốc 
xà cừ, trai ngọc, tằm, san hô 

m 

Hươu xạ (xạ hương), hổ 
(xương), đổi mồi, trâu, báo, 
công (da, lông) 

Nông 

nghiệp 

* 4' 

Ong mẩt đỏ, kiến vống, 
cỏn trùng ăn sâu, côn trùng 
* thụ phấn, hoa 

Trâu bò (sức kéo, xương, làm 
phân bón), thằn lằn, ếch 
đổng, cá, ếch nhái, chim ãn 
sâu bọ (đấu tranh sinh học), 
rắn sọc dưa, cú, mèo (diệt 

chuột). 

Làm cảnh 

Những động vật có hình thái lạ, 
đẹp (các loài sâu bọ) được dùng 
làm vật trang tri, làm cảnh, 

Chim cảnh (hoạ mi, yểng, 
sáo...), cá cảnh (cá vàng, cá 

kiếm...).,. 

Đối với 
tự nhiên 

Vai trò trong 
tư nhiên 

m 

Giun đất (cày xới đất), sâu bọ 
thụ phấn hoa, sâu bọ đất ỉàm 
nhỏ lá rụng. Trai, sỏ, hẩu, vẹm 
làm sạch mỏi trưởng 

Chim thú phát tán 
hạt cây rừng 

Động 
vặt có 
hai 

V 

Đỏi với 
nông 
nghiệp 

Bướm sâu đục thân lúa, rầy 
xanh, sâu gai, mọt thóc, các loài 

ốc sên,.. 

Lợn rừng (phá nương rẫy), cu 
gáy, gà rừng (ăn hạt), chuột... 

Đối với đời 
sống con 
người 

Mối (xông gỗ, đục đê...), mọt 
(xông gỗ)... 

Bồ nông (ãn cá), diều hâu 
(bắt gà, chim), chuột phá hại 
các vặt dụng bằng gỗ, vải... 

Đối với sức 
khoẻ con 
người 

Amip lị, ruổi txê (gày bệnh ngủ), 
chấy, rận, rệp, cải ghẻ, giun sán, 
gián, Ốc mít, ốc tai (vật chủ trung 
gian truyền bệnh giun sán) 

Chuột, mèo, chó, gà... (mang 
mầm bệnh có hại).,. 
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